SƯU TẦM
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
LỚP 10 (Tham khảo)

I. MA TRẬN ĐỀ
1. Theo mức độ nhận thức: Nhận biết: 41%; thông hiểu: 33%; vận dụng: 26%.
2. Tổng số câu hỏi: 360
	TT
	Nội dung kiến thức

(theo Chương/bài/chủ đề)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

số câu

	1
	Bài 1: Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử
	8
	3
	2
	13

	2
	Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống
	4
	6
	4
	14

	3
	Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành hiện đại
	11
	8
	7
	26

	4
	Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại
	10
	9
	12
	31

	5
	Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ - trung đại
	14
	9
	8
	31

	6
	Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
	23
	11
	9
	43

	7
	Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
	7
	20
	5
	32

	8
	Bài 10: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ - trung đại)
	17
	15
	16
	48

	9
	Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam
	12
	9
	9
	30

	10
	Bài 12: Văn minh Đại Việt
	12
	7
	7
	26

	11
	Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	14
	11
	10
	35

	12
	Bài 14: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam
	14
	11
	6
	31

	Cộng
	146
	119
	95
	360


II. CÂU HỎI VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
1/. Bài 1: Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử (Số câu 13)
a) Nhận biết

Câu 1: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về khái niệm Lịch sử? 
A. Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ.

B. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi dân tộc.

C. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi quốc gia.

D. Lich sử là quá trình tiến hóa của con người.

Câu 2: Lịch sử được hiểu theo những nghĩa nào sau đây?

A. Là việc tái hiện lại lịch sử và học tập lịch sử suốt đời.
B. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức.
C. Lịch sử được con người nhận thức và hiểu biết lịch sử.

D. Hiện thực lịch sử và trí thức của con người về lịch sử.

Câu 3: Khái niệm nào sau đây là đúng về Sử học?

A. Sử học là khoa học nghiên cứu về hoạt động của con người.

B. Sử học là khoa học nghiên cứu về văn hóa của con người.

C. Sử học là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người.
D. Sử học là khoa học nghiên cứu về tiến hóa của con người.

Câu 4: Đối tượng nghiên cứu của Sử học là

A. quá trình phát triển của loài người.

B. những hoạt động của loài người.

C. quá trình tiến hóa của loài người.

D. toàn bộ quá khứ của loài người.
Câu 5: Sử học có chức năng nào sau đây?

A. Khoa học và nghiên cứu.

B. Khoa học và xã hội.

C. Khoa học và giáo dục.

D. Khoa học và nhân văn.

Câu 6: Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của Sử học?

A. Nhận thức, giáo dục và dự báo.

B. Nghiên cứu, học tập và dự báo.

C. Giáo dục, khoa học và dự báo.
D. Nhận thức, khoa học và giáo dục.

Câu 7: Lịch sử được con người nhận thức phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Điều kiện không gian, địa lí.
B. Nhu cầu và năng lực tìm hiểu.

C. Điều kiện về kinh tế, xã hội.
D. Khả năng điều tra thực địa.
Câu 8: Lịch sử được con người nhận thức phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Những điều kiện không gian, địa lí.
B. Những điều kiện về kinh tế, xã hội.
C. Điều kiện và phương pháp tìm hiểu.

D. Khả năng điều tra ngoài thực địa.
b) Thông hiểu

Câu 1: Lịch sử được con người nhận thức không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nhu cầu và năng lực của người tìm hiểu.

B. Điều kiện và phương pháp để tìm hiểu.

C. Mức độ phong phú của thông tin sử liệu.

D. Những điều kiện không gian, địa lí.
Câu 2: Khôi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ là chức năng nào sau đây của Sử học?

A. Khoa học.

B. Tái hiện.

C. Nhận biết.
D. Phục dựng.

Câu 3: Thông qua việc tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm là nhiệm vụ nào sau đây của Sử học?

A. Nhận biết.
B. Dự báo.

C. Phục dựng.
D. Tuyên truyền.

c) Vận dụng

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là chức năng của Sử học?

A. Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức.

B. Rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc sống.

C. Khôi phục các sự kiện lịch sử trong quá khứ.

D. Góp phần dự báo về tương lai của đất nước.

Câu 2: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng nào sau đây của Sử học?

A. Xã hội.

B. Khoa học.

C. Giáo dục.

D. Dự báo.

2/. Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống (Số câu 14)
a) Nhận biết

Câu 1: Khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được 

A. vai trò của lịch sử.

B. văn minh nhân loại.
C. bản chất của xã hội. 

D. khả năng của bản thân.
Câu 2: Học tập và nghiên cứu lịch sử đưa đến cho con người cơ hội nào sau đây?

A. Trở thành nhà quân sự lỗi lạc.
B. Cơ hội về nghề nghiệp mới.

C. Cơ hội về tương lai mới.

D. Trở thành nhà chính trị gia.
Câu 3: Hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, của các nước trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra cơ hội nào sau đây?

A. Định hướng nghề nghiệp.

B. Hiểu biết về tương lai.

C. Hợp tác về kinh tế.

D. Hội nhập thành công.
Câu 4: Một trong những yếu tố giúp chúng ta hội nhập thành công với khu vực và thế giới trong xu thế hiện nay là phải

A. học tập về lịch sử địa phương.

B. giao lưu học hỏi về văn hóa.

C. hiểu biết sâu sắc về lịch sử.

D. tham gia diễn đàn kinh tế.
b) Thông hiểu

Câu 1: Trong cuộc sống hàng ngày, con người cần phải thực hiện yếu tố nào sau đây để định hướng cho tương lai?

A. Chỉ quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá lịch sử.

B. Nhận thức sâu sắc về những gì diễn ra ở cuộc sống hiện tại.

C. Vận dụng kinh nghiệm từ quá khứ vào cuộc sống hiện tại. 

D. Áp dụng những giá trị truyền thống của lịch sử dân tộc.
Câu 2: Một trong những cơ hội thôi thúc lớp người đi sau tham gia tìm tòi, khám phá lịch sử?

A. Khám phá lịch sử mở ra cơ hội làm giàu cho bản thân và xã hội.
B. Những khoảng trống và những bí ẩn trong nghiên cứu lịch sử.

C. Nhiều vấn đề cấp bách đặt ra đòi hỏi nhà sử học phải giải quyết.
D. Lịch sử là nhân tố quyết định cho sự phát triển nghề nghiệp.
Câu 3: Nội dung nào không phải là tác dụng trong việc khám phá và nghiên cứu lịch sử?

A. Hiểu biết được những thành tựu và văn minh nhân loại.

B. Hiểu biết được những kinh nghiệm quý báu từ lịch sử.

C. Rút ra những bài học có giá trị từ lịch sử.

D. Tạo ra một kho tàng tri thức cho nhân loại.
Câu 4: Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, khi tiếp thu những thành tựu văn hóa nhân loại, đòi hỏi chúng ta phải
A. tiếp thu một cách toàn diện.

B. sáng tạo, đổi mới và điều chỉnh.
C. chủ động tiếp thu có chọn lọc.

D. chú trọng văn hóa phương Tây.
Câu 5: Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói đến việc: trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã và đang bắt gặp lịch sử ở khắp mọi nơi?

A. Lịch sử hiện hữu trong mỗi nếp nhà.

B. Lịch sử hiện hữu trên từng con phố.

C. Lịch sử hiện hữu trong mỗi bản làng.

D. Lịch sử hiện hữu trong từng trang sách.
Câu 6: Nội dung nào không phải là hình thức tìm hiểu và học tập lịch sử bằng hoạt động thực tế?

A. Nghe kể những câu chuyện lịch sử.

B. Tham quan các khu tưởng niệm.

C. Tham quan các di tích lịch sử.

D. Tham quan các bảo tàng lịch sử.

c) Vận dụng

Câu 1: Nhận định nào sau đây phản ánh không đúng khi nói đến sự cần thiết của việc học tập, khám phá lịch sử suốt đời?

A. Tri thức lịch sử luôn biến đổi và phát triển không ngừng.

B. Tri thức lịch sử gắn liền với sự xuất hiện nguồn sử liệu mới.

C. Nhận thức về sự kiện, hiện tượng lịch sử có thể thay đổi.

D. Nhận thức lịch sử phụ thuộc vào nội dung nghiên cứu.
Câu 2: Học tập, nghiên cứu lịch sử bằng phương pháp Infographic là hình thức kết hợp giữa
A. thông tin kiến thức và hình ảnh minh họa trực quan.

B. tham quan thực tế và ghi chép nội dung nghiên cứu.

C. xem phim tư liệu và phục dựng lại sự kiện lịch sử.

D. sưu tầm hình ảnh và trình bày nội dung nghiên cứu.
Câu 3: Nội dung nào phản ánh không đúng khi nói đến sự cần thiết của việc học tập và khám phá lịch sử hiện nay?

A. Học tập lịch sử chỉ diễn ra khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

B. Học tập lịch sử diễn ra mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống.

C. Học tập lịch sử thông qua tham quan di tích, bảo tàng lịch sử.

D. Học tập lịch sử thông qua phim ảnh, âm nhạc, truyện kể.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không phải là lí do cần học tập lịch sử suốt đời?

A. Cần vận dụng tri thức lịch sử vào cuộc sống.

B. Cần bỏ qua quá khứ để hướng tới tương lai.

C. Lịch sử còn nhiều bí ẩn cần khám phá.

D. Giúp chung ta chung sống với thế giới.
3/. Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành hiện đại  (Số câu 26)

a) Nhận biết 

Câu 1. Trong xu thế hội nhập hiện nay, một trong những ngành có thế mạnh và giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội ở nhiều quốc gia là

A. du lịch.

B. kiến trúc.

C. thương mại.

D. dịch vụ.

Câu 2. Ngành nào sau đây đã góp phần thúc đẩy việc bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử của các quốc gia?

A. Du lịch.

B. Kiến trúc.

C. Kinh tế.

D. Dịch vụ.

Câu 3. Công tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa được xem là nhiệm vụ
A. thường xuyên và quan trọng.

B. mang tính chiến lược lâu dài.

C. trước mắt phải thực hiện ngay.
D. xuyên suốt và cấp bách hiện nay.
Câu 4. Điều cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa là phải đảm bảo tính

A. hiện đại.

B. nguyên trạng.

C. hệ thống.

D. nhân tạo.

Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng khía cạnh về giá trị của những di sản văn hóa?
A. kiến trúc.

B. lịch sử.
C. văn hóa.
D. hiện đại.
Câu 6. Cơ sở khoa học cho công tác xác định giá trị, bảo tồn và phát huy giá trị đích thực của di sản văn hóa là kết quả nghiên cứu 

A. Sử học.
B. Địa lí.

C. Văn học.

D. Toán học.

Câu 7. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa vật thể?

A. Đàn ca tài tử.

B. Nghệ thuật ca trù.

C. Hát xướng, hát xoan.

D. Thành quách, lăng tẩm.

Câu 8. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa phi vật thể?
A. Cung điện.

B. Nhà cổ.

C. Lăng tẩm.

D. Đờn ca tài tử.

Câu 9. Di sản nào sau đây được xem là di sản văn hóa phi vật thể?
A. Cung điện.

B. Nhà cổ.

C. Lăng tẩm.

D. Hát Xoan.

Câu 10. Di dản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị của mình sẽ góp phần phát triển

A. kinh tế - chính trị.

B. kinh tế - tư tưởng.

C. kinh tế - xã hội.

D. chính trị - xã hội.

Câu 11. Tổ chức quốc tế nào sau đây ghi danh, công nhận các danh mục di sản văn hóa thế giới?

A. ASEAN.

B. NATO.

C. UNESCO.

D. WTO.
b) Thông hiểu

Câu 1. Nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu trong công tác quản lí di sản văn hóa của mỗi quốc gia là

A. bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản.

B. chăm sóc, giữ gìn di sản, làm mới.
C. sửa chữa theo hướng hiện đại.

D. ưu tiên phát huy giá trị di sản.
Câu 2. Một trong những giải pháp góp phần quan trọng khắc phục các tác động tiêu cực của điều kiện tự nhiên và con người đến giá trị di sản văn hóa phi vật thể là

A. bảo tồn và phát huy.

B. tái tạo và trùng tu.

C. gìn giữ và làm mới.

D. đầu tư và phát triển.

Câu 3. Một trong những cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là giá trị
A. lịch sử, văn hóa.

B. kinh tế, thương mại.

C. kinh tế, xã hội.

D. lịch sử, địa lí.

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của du lịch trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?

A. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển.

B. Quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng.

C. Kết nối, nâng cao vị thế của ngành du lịch, lịch sử.

D. Góp phần ổn định an ninh chính trị của quốc gia.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của lịch sử đối với sự phát triển của ngành du lịch

A. là di sản, tài nguyên quý giá để phát triển du lịch.

B. cung cấp tri thức lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch.

C. đề xuất ý tưởng, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển.

D. là yếu tố quyết định hàng đầu đối với sự phát triển du lịch.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của Sử học với việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên?

A. Nghiên cứu hình thành, phát triển của di sản.

B. Xác định vị trí, vai trò, ý nghĩa của di sản.

C. Cung cấp thông tin phục vụ bảo tồn, phát huy di sản.

D. Hoạch định chiến lược bảo tồn, phát huy di sản.

Câu 7. Nội dung nào sau đây không được xem là biện pháp để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di sản văn hóa?

A. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

B. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

C. Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản.

D. Làm mới lại các di sản văn hóa đang bị xuống cấp.

Câu 8. Du lịch có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?

A. Nguồn lực hỗ trợ.

B. Can thiệp trực tiếp.

C. Hoạch định đường lối.

D. Tổ chức thực hiện.

c) Vận dụng

Câu 1. Biện pháp bảo tồn di sản văn hóa có hiệu quả hiện nay là

A. sưu tầm, lưu giữ, truyền nghề, trình diễn.

B. cổ động, tái tạo, làm mới, nhân bản.

C. tái tạo, nhân bản, truyền nghề, trình diễn.

D. làm mới, nhân bản, cổ động, lưu giữ.

Câu 2. Điểm giống nhau cơ bản của di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể là 
A. có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

B. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử. 

C. sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học.

D. có giá trị chính trị, văn hóa, xã hội.

Câu 3. Căn cứ vào yếu tố nào để đề ra chính sách, biện pháp phù hợp trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa?

A. Yếu tố địa lí.

B. Yếu tố tự nhiên.

C. Phân loại di sản.

D. Mục đích chính trị.

Câu 4. Vai trò của công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hiện nay là gì?
A. Cung cấp vốn và nhân lực.

B. Quản lí các di sản văn hóa.

C. Là chủ thể, đóng vai trò then chốt.

D. Trực tiếp tham gia bảo vệ và bảo tồn.

Câu 5. Vai trò then chốt của nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hiện nay là gì?

A. Cung cấp vốn và nhân lực.

B. Quản lí các di sản văn hóa.

C. Ra quyết định công nhận di sản.
D. Trực tiếp tham gia bảo vệ và bảo tồn.

Câu 6. Hiện nay, để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, các trường học cần phải có trách nhiệm như thế nào?

A. Trực tiếp tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

B. Cung cấp vốn để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

C. Đào tạo, nâng cao nhận thức của người học về giá trị di sản văn hóa.

D. Thực hiện chức năng của nhà nước về quản lí giá trị di sản văn hóa.

Câu 7. Hiện nay, giải pháp cấp bách hàng đầu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là gì?

A. Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn di sản.

B. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.

C. Tăng cường các biện pháp bảo vệ di sản.

D. Xử lý nghiêm về vi phạm các giá trị di sản.

4/. Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại (Số câu 31)

a) Nhận biết 

Câu 1. Một trong những yếu tố tạo nên bản sắc của một xã hội hoặc nhóm người trong xã hội là 


A. văn học.


B. văn hóa.


C. sử học.


D. kinh tế.

Câu 2. Những lĩnh vực nào có ảnh hưởng và ý nghĩa quan trọng trong văn hóa, xã hội, chính trị của cư dân Ai Cập cổ đại?

A. Dân cư, xã hội.

B. Tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Chữ viết, văn học.

D. Ngôn ngữ, âm nhạc.

Câu 3. Hệ thống chữ viết cổ của người Ai Cập được gọi là


A. chữ cái Latinh.


B. chữ tượng hình.


C. chữ Phạn.


D. chữ cái Rô-ma.

Câu 4. Công trình kiến trúc tiêu biểu của người Ai Cập cổ đại là


A. tháp Thạt Luổng.


B. Kim tự tháp.


C. đấu trường Rô-ma.


D. Vạn lí trường thành.

Câu 5. Quốc gia nào sau đây được gọi là “Quê hương của những tôn giáo lớn trên thế giới”?


A. Ấn Độ.


B. Trung Quốc.


C. Ai Cập.


D. La Mã.

Câu 6. Văn học Ấn Độ trở thành nguồn cảm hứng không chỉ trong nước mà nó ảnh hưởng đến nhiều nơi khác trên thế giới, tiêu biểu là ở khu vực nào sau đây?


A. Phía Tây châu Á.


B. Đông Bắc Á.


C. Đông Nam Á.


D. Châu Đại Dương.

Câu 7. Ngoài ảnh hưởng sâu rộng ở Ấn Độ, tôn giáo nào sau đây còn được truyền bá rộng rãi ra bên ngoài?


A. Đạo giáo, Nho giáo.


B. Hồi giáo, Thiên Chúa giáo.


C. Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo.


D. Hin-đu giáo, Phật giáo.

Câu 8. Khu vực nào sau đây đã tiếp thu và cải biên chữ viết San-xcrít của người Ấn Độ thành chữ viết của dân tộc mình?


A. Đông Nam Á.


B. Bắc Á.


C. Châu Âu.


D. Châu Mĩ.

Câu 9. Chữ San-xcrít được người Ấn Độ cải biên trên cơ sở


A. chữ Rô-ma, chữ số La Mã.


B. chữ Hán và chữ Quốc ngữ.


C. chữ Kha-rốt-thi và chữ Bra-mi.


D. chữ cái Latinh và chữ cái Phê-ni-xi.

Câu 10. Học thuyết tư tưởng và tôn giáo nào sau đây đã hình thành ở Trung Hoa thời cổ-trung đại?


A. Nho giáo.


B. Hòa Hảo.


C. Tin lành.


D. Thiên Chúa giáo.

b) Thông hiểu

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về khái niệm văn minh?


A. Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần.


B. Văn minh là sự phát triển rất cao về giáo dục và văn hóa.


C. Văn minh là sự đi đầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.


D. Văn minh là sự chuyển hóa thành công từ vượn thành người.

Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về văn hóa?


A. Văn hóa là những đòi hỏi của con người về vật chất và tinh thần.


B. Văn hóa là sự phát triển rất cao về giáo dục và khoa học công nghệ.


C. Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra.

D. Văn hóa là những tiêu chuẩn cơ bản để cải thiện cuộc sống của con người.

Câu 3. Văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng ra bên ngoài chủ yếu trên những lĩnh vực nào sau đây?


A. Quân sự, mĩ thuật.


B. Chính trị, thể thao.


C. Tư tưởng, tôn giáo.


D. Kinh tế, giao thông.

Câu 4. Các tác phẩm văn học Ấn Độ thời cổ - trung đại chứa đựng những giá trị về


A. miêu tả vẻ đẹp của các địa danh đất nước.


B. các chiến công của các anh hùng dân tộc.


C. các công trình kiến trúc thời xưa.


D. nghệ thuật và nhân văn sâu sắc.

Câu 5. Nền văn minh nào sau đây ở phương Đông đã thể hiện rõ nét mối liên hệ về tri thức, khoa học, kĩ thuật giữa phương Đông và phương Tây thời cổ - trung đại?


A. Văn minh Ấn Độ.


B. Văn minh Ai Cập.


C. Văn minh Lưỡng Hà.


D. Văn minh Trung Hoa.

Câu 6. Tôn giáo nào ra đời ở Ấn Độ và trở thành một trong những tôn giáo lớn trên thế giới?


A. Hồi giáo.


B. Nho giáo.


C. Kitô giáo.


D. Phật giáo.

Câu 7. Các học thuyết tư tưởng, tôn giáo ra đời ở Trung Hoa thời cổ - trung đại nhằm mục đích


A. hướng con người đến cuộc sống trường sinh, bất tử.


B. giải thích về thế giới và các biện pháp cai trị đất nước.


C. phục vụ cho quá trình xâm lược của các triều đại.


D. giải thích sự ra đời của con người trên thế giới.

Câu 8. Một trong những loại hình tiêu biểu của nền văn học Trung Hoa thời cổ-trung địa là


A. truyện ngắn.


B. thơ Đường.


C. truyện ngụ ngôn.


D. thần thoại.

Câu 9. Một trong những loại hình tiêu biểu của nền văn học Trung Hoa thời cổ-trung địa là


A. truyện ngắn.


B. tiểu thuyết.


C. truyện ngụ ngôn.


D. thần thoại.

c) Vận dụng

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về khái niệm văn minh?


A. Trạng thái phát triển cao của nền văn hóa.


B. Những tiêu chuẩn riêng để nhận diện.


C. Tạo ra đặc tính, bản sắc của xã hội.

D. Sự tiến bộ về vật chất và tinh thần.

Câu 2. Yếu tố nào sau đây không phải là tiêu chuẩn cơ bản để nhận diện văn minh loài người?


A. Nhà nước.


B. Đô thị.


C. Tôn giáo.


D. Tổ chức xã hội.

Câu 3. Một trong những thành tựu mà người Ấn Độ đạt được vào thời cổ-trung đại là


A. biết dùng phẫu thuật để chắp xương sọ.


B. rất giỏi về kĩ thuật ướp xác người.


C. đã sử dụng hệ số đếm thập phân.


D. chuẩn đoán và chữa bệnh bằng thuốc.

Câu 4. Tín ngưỡng, tôn giáo của người Ai Cập cổ đại có tác động đến


A. nhiều thành tựu văn minh của Ai Cập.


B. nhận thức thay đổi về sùng bái đa thần.


C. các hình thức tôn giáo của người Ấn Độ.


D. những thành tựu văn hóa ở Trung Quốc.

Câu 5. Về thiên văn học, người Trung Hoa thời cổ-trung đại không đạt được thành tựu nào sau đây?


A. Ghi chép về nguyệt thực.


B. Đã sớm đặt ra lịch.


C. Ghi chép về nhật thực.


D. Nhận ra Trái Đất hình cầu.

Câu 6. Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của văn minh Ấn Độ thời cổ - trung đại đã


A. góp phần thúc đẩy chế độ phong kiến ra đời sớm nhất ở phương Đông.


B. tạo ra mối liên hệ về tri thức, khoa học giữa phương Đông và phương Tây.


C. minh chứng cho sự ảnh hưởng của nền văn minh này đối với châu Âu.


D. đóng góp quan trọng vào kho tàng tri thức của văn minh nhân loại.

Câu 7. Một trong bốn phát minh lớn của người Trung Hoa vào thời cổ-trung đại mà thế giới vẫn còn tiếp tục sử dụng đến ngày nay là


A. la bàn.


B. toán hình.


C. thuyết nguyên tử.


D. số không (0).

Câu 8. Một trong bốn phát minh lớn của người Trung Hoa vào thời cổ-trung đại mà thế giới vẫn còn tiếp tục sử dụng đến ngày nay là


A. thuốc súng.


B. toán hình.


C. thuyết nguyên tử.


D. số không (0).

Câu 9. Một trong bốn phát minh lớn của người Trung Hoa vào thời cổ-trung đại mà thế giới vẫn còn tiếp tục sử dụng đến ngày nay là


A. kĩ thuật in.


B. toán hình.


C. thuyết nguyên tử.


D. số không (0).

Câu 10. Một trong bốn phát minh lớn của người Trung Hoa vào thời cổ-trung đại mà thế giới vẫn còn tiếp tục sử dụng đến ngày nay là


A. kĩ thuật làm giấy.


B. toán hình.


C. thuyết nguyên tử.


D. số không (0).

Câu 11. So với các nền văn minh khác ở phương Đông, nền văn minh Trung Hoa có điểm khác biệt nào sau đây?


A. Ngành kinh tế chính.


B. “Tứ đại phát minh”.


C. Thể chế chính trị.


D. Cơ cấu xã hội.

Câu 12. Về toán học, người Trung Hoa thời cổ-trung đại không đạt được thành tựu nào sau đây?


A. Phát minh ra bàn tính.


B. Sử dụng hệ số đếm thập phân.


C. Tính được số pi tới 7 chữ số.


D. Phát minh ra số 0 (không).

5/. Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ - trung đại (Số câu 31)

a) Nhận biết 

Câu 1: Những quốc gia nào sau đây gắn liền với nền văn minh cổ đại phương Tây?
A. Trung Quốc.

B. Hy Lạp-La Mã.

C. Ấn Độ.

D. Ai Cập.

Câu 2: Những định lí, định đề đầu tiên có giá trị khái quát cao của toán học ra đời ở

A. Rôma.      

B. Hy Lạp.

C. Trung Quốc.      

D. Ấn Độ.

Câu 3: Nền văn học phương Tây được hình thành trên cơ sở 

A. văn học cổ của Hy Lạp và La Mã.

B. văn học trung đại của Hy Lạp và La Mã.

C. văn học cổ của người Trung Quốc.

D. văn học cổ của người  phương Tây. 

Câu 4: Hệ chữ cái La-tinh và hệ chữ số La Mã là thành tựu của cư dân cổ

A. Ấn Độ.      

B. Lưỡng Hà.

C. Trung Quốc.      

D. Hy Lạp – La Mã.

Câu 5: Nền văn học cổ đại Hy Lạp –La Mã được tạo nguồn cảm hứng và đề tài phong phú từ 
A. thần thoại.

B. truyện cười.

C. truyện ngắn.

D. tiểu thuyết.

Câu 6: Về nghệ thuật, người Hy Lạp – La Mã cổ đại đã đạt được những thành tựu rực rỡ nào dưới đây?

A. Xây chùa.

B. Kiến trúc.

C. Sân khấu.

D. Dân gian.

Câu 7: Về nghệ thuật, người Hy Lạp – La Mã cổ đại đã đạt được những thành tựu rực rỡ nào dưới đây?

A. Xây chùa.

B. Điêu khắc.

C. Sân khấu.

D. Dân gian.

Câu 8: Về nghệ thuật, người Hy Lạp – La Mã cổ đại đã đạt được những thành tựu rực rỡ nào dưới đây?

A. Xây chùa.

B. Hội họa.

C. Sân khấu.

D. Dân gian.

Câu 9: Đền Pác-tê-nông là thành tựu của người Hy Lạp – La Mã cổ đại trên lĩnh vực
A. kiến trúc.

B. điêu khắc.

C. hội họa.

D. xây dựng.

Câu 10: Đền thờ thần Dớt là thành tựu của người Hy Lạp – La Mã cổ đại trên lĩnh vực
A. kiến trúc.

B. điêu khắc.

C. hội họa.

D. xây dựng.

Câu 11: Đấu trường Cô-li-dê là thành tựu của người Hy Lạp – La Mã cổ đại trên lĩnh vực
A. kiến trúc.

B. điêu khắc.

C. hội họa.

D. xây dựng.

Câu 12: Cách tính lịch 1 năm có 365 ngày và ¼ ngày là thành quả của cư dân

A. Hy Lạp.

B. La Mã.

C. Ai Cập.

D. Trung Quốc.

Câu 13: Tôn giáo cổ xưa và được coi là chính thống giáo của người Hy Lạp - La Mã cổ đại là

A. Phật giáo.

B. Nho giáo.

C. Cơ Đốc giáo. 

D. Hin-đu giáo.

Câu 14: Năm 776 TCN, tại đền thờ thần Dớt ở Ô-lim-pi-a (Hy Lạp) đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Chính quyền La Mã chính thức công nhận Cơ Đốc giáo.

B. Các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo bùng nổ.

C. Đại hội thể thao Pa-na-thê-nai-a tại A- ten.

D. Đại hội Ô-lim-píc đầu tiên được tổ chức.

b) Thông hiểu

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm về tôn giáo của người Hy Lạp-La Mã cổ đại?
A. Tín ngưỡng thờ đa thần.

B. Thường xuyên hiến tế. 

C. Chỉ thờ độc tôn một vị thần.

D. Cầu nguyện và tổ chứ lễ hội.

Câu 2: Những tác phẩm: Bữa tiệc cuối cùng, Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực nào trong thời văn hóa Phục hưng thế kỉ XV-XVI?

A. Hội họa.

B. Văn học.

C. Kịch.

D. Kiến trúc.

Câu 3: Người Hi Lạp-La Mã cổ đại đã có hiểu biết về Trái Đất và hệ Mặt Trời như thế nào?

A. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

B. Trái Đất có hình quả cầu và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.

C. Trái Đất có hình quả cầu và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng?
A. Giáo lí Giáo hội Cơ Đốc nặng những quan điểm lỗi thời.

B. Tầng lớp tư sản mới ra đời chưa có địa vị xã hội tương ứng.

C. Con người nhận thức về bản chất của thế giới xung quanh. 

D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng vào thế kỷ XVIII.
Câu 5: Đặc điểm nổi bật của quá trình hình thành và phát triển của triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại là
A. cuộc đấu tranh giữa hai trường phái chủ nghĩa duy vật và duy tâm.

B. quê hương của nhiều nhà triết học nổi tiếng của phương Tây.
C. nền tảng cho nhiều thành tựu về tư tưởng, tri thức phương Tây. 

D. ra đời và phát triển trong bối cảnh các cuộc đấu tranh của nô lệ. 

Câu 6: Lê-ô-na đờ Vanh-xi là một nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng trong thời kì 
A. cổ đại Hy Lap - La Mã.

B. văn hóa Phục hưng.
C. phương Tây hiện đại.

D. phương Đông cổ đại.

Câu 7: Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng nhằm mục đích nào sau đây?
A. Khôi phục tinh hoa văn hóa của phương Đông thời cổ đại.

B. Làm vũ khí đấu tranh chống lại giai cấp vô sản đang lên.
C. Bảo vệ cho sự thống trị bền vững của giai cấp quý tộc.
D. Xây dựng nền văn hóa mới, phù hợp của giai cấp tư sản.

Câu 8: Văn hóa Phục hưng là phong trào
A. khôi phục lại những gì đã mất của văn hóa phương Đông cổ đại.

B. khôi phục lại tinh hoa văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông.

C. phục hưng lại các giá trị văn hóa của Trung Hoa và Ấn Độ cổ đại.

D. phục hưng văn hóa Hy Lạp-La Mã và sáng tạo nền văn hóa mới. 

Câu 9: Ý nào sau đây không phản ánh đúng những nội dung cơ bản của phong trào văn hóa Phục hưng?

A. Lên án, đả kích Giáo hội Cơ Đốc và giai cấp thống trị phong kiến.

B. Đòi quyền tự do cá nhân và đề cao giá trị con người, tinh thần dân tộc.

C. Giải phóng con người khỏi trật tự, lễ giáo phong kiến thối nát.

D. Đề cao nội dung và giáo lí Cơ Đốc giáo và tư tưởng phong kiến.

c) Vận dụng

Câu 1: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ ý nghĩa những cống hiến về khoa học, kĩ thuật của người Hy Lạp – La Mã cổ đại?  

A. Đặt nền tảng cho sự phát triển khoa học, kĩ thuật hiện đại.
B. Giúp các nhà khoa học phát huy tài năng lỗi lạc của mình. 

C. Mở đầu cho những hiểu biết của con người về khoa học.
D. Giúp cho con người hiểu biết chính xác về Thiên văn học.
Câu 2: Văn minh phương Đông và phương Tây cổ đại có điểm tương đồng nào sau đây?
A. Có độ chính xác, khái quát hóa cao trên mọi lĩnh vực.
B. Để lại những giá trị lớn cho nền văn minh nhân loại.

C. Đạt được thành tựu to lớn nhất trong lĩnh vực toán học.
D. Đều bắt nguồn từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Câu 3: Đối với Tây Âu thời hậu kỳ Trung đại, phong trào văn hóa Phục hưng đã
A. mở đường cho văn minh Tây Âu phát triển rực rỡ.

B. mở đường cho văn hóa thế giới phát triển cao hơn.

C. mở đường cho văn hóa I-ta-li-a phát triển mạnh mẽ.

D. mở đường cho văn hóa Đức phát triển hưng thịnh.

Câu 4: Phong trào văn hóa Phục hưng được đánh giá là một “Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại” vì lí do nào sau đây?
A. Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của tư sản chống phong kiến.

B. Mở ra những vùng đất mới, con đường mới và những dân tộc mới.

C. Thị trường thế giới mở rộng, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Câu 5: Italia trở thành quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?
A. Italia là quê hương của nền văn minh Rô-ma cổ đại. 

B. Kinh tế phát triển làm nền tảng cho tri thức và nghệ thuật.

C. Là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa từ thời cổ đại.
D. Italia là nơi giao thoa của các nền văn hóa Đông – Tây. 
Câu 6: Phong trào văn hóa Phục hưng được đánh giá là

A. một cuộc cách mạng của tầng lớp quý tộc và tăng lữ.

B. cuộc đấu tranh của tầng lớp quý tộc chống lại tư sản.
C. bước tiến kì diệu của văn minh phương Tây. 

D. bước tiến thần kì của văn minh phương Đông.
Câu 7: So với nền văn minh cổ đại phương Đông, nền văn minh cổ đại phương Tây có điểm khác biệt nào sau đây?
A. Chỉ đạt được thành tựu to lớn trên lĩnh vực hội họa và âm nhạc.
B. Tất cả các lĩnh vực văn hóa đều đạt trình độ hoàn hảo và có giá trị cao.

C. Hình thành muộn hơn nhưng có tính chính xác và hiểu biết cao hơn.

D. Đều hình thành cùng thời gian nhưng phương Đông phát triển cao hơn.

Câu 8: Hệ thống chữ cái Tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) thuộc

A. chữ tượng hình.

B. chữ tượng ý.

C. chữ La-tinh.

D. chữ Việt cổ.

6/. Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại (Số câu 43)

a) Nhận biết 

Câu 1. Năm 1764, người thợ dệt Giêm Ha-gri-vơ (Anh) đã sáng chế ra

   A. máy hơi nước.

   B. máy kéo sợi Gien-ni.

   C. đầu máy xe lửa.

   D. máy dệt chạy bằng sức nước.

Câu 2. Năm 1784, Giêm Oát (Anh) đã

   A. sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.

   B. phát minh ra máy hơi nước.

   C. phát minh ra máy dệt chạy bằng sức nước.

   D. chế tạo thành công đầu máy xe lửa.

Câu 3. Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (giữa thế kỉ XVIII) là

   A. Anh.                    

   B. Mĩ.                 

   C. Đức.                  

   D. Pháp. 

Câu 4. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật ở Anh chủ yếu diễn ra trong các ngành nào sau đây?

   A. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc.                    

   B. Ngành luyện kim, khai thác mỏ và dệt.

   C. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải.

   D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải.

Câu 5. Đầu thế kỉ XIX, ở Bỉ quá trình công nghiệp hóa diễn ra trong các ngành nào sau đây?

   A. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc.                    

   B. Ngành luyện kim, khai mỏ và dệt.

   C. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải.

   D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải.

Câu 6. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc ở Anh diễn ra đầu tiên trong ngành 

   A. dệt.                    

   B. luyện kim.

   C. giao thông vận tải.

   D. khai thác mỏ.

Câu 7. Năm 1807, Rô-bớt Phơn-tơn đã chế tạo thành công 

   A. đầu máy xe lửa chạy trên đường ray đầu tiên.                    

   B. tàu thủy chạy chở khách chạy bằng hơi nước.

   C. máy kéo sợi chạy bằng sức mước. 

   D. máy bay chạy bằng động cơ xăng.

Câu 8. Phát minh nào sau đây trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của ô tô, máy bay và thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ? 

   A. Phương pháp nấu than cốc.                   

   B. Hệ thống máy tự động.

   C. Động cơ đốt trong.

   D. Phương pháp luyện kim. 

Câu 9. Một trong những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (ở thế kỉ XVIII – XIX) là 

  A. đầu máy xe lửa.         
B. máy bay.

C. điện thoại.


D. Internet.
Câu 10. Một trong những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (ở thế kỉ XVIII – XIX) là 

  A. máy kéo sợi.
B. máy bay.


C. điện thoại.



D. Internet.

Câu 11. Một trong những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (ở thế kỉ XVIII – XIX) là 

  A. máy dệt.
B. máy bay.


C. điện thoại.



D. Internet.

Câu 12. Một trong những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (ở thế kỉ XVIII – XIX) là 

  A. máy hơi nước.
B. máy bay.


C. điện thoại.



D. Internet.

Câu 13. Năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra

   A. con thoi bay.                   

   B. máy dệt. 

   C. máy hơi nước.

   D. đầu máy xe lửa.

Câu 14. Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

   A. máy hơi nước.                   

   B. đầu máy xe lửa.
   C. con thoi bay.                   
   D. động cơ đốt trong.
Câu 15. Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

   A. máy hơi nước.                   

   B. đầu máy xe lửa.

   C. con thoi bay.                   

   D. điện.

Câu 16. Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

   A. máy hơi nước.                   

   B. đầu máy xe lửa.

   C. con thoi bay.                   

   D. máy bay.

Câu 17. Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

   A. máy hơi nước.                   

   B. đầu máy xe lửa.

   C. con thoi bay.                   

   D. ô tô.

Câu 18. Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

   A. máy hơi nước.                   

   B. đầu máy xe lửa.

   C. con thoi bay.                   

   D. máy vô tuyến điện.

Câu 19. Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

   A. máy hơi nước.                   

   B. đầu máy xe lửa.

   C. con thoi bay.                   

   D. khai thác dầu mỏ.

Câu 20. Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

   A. máy hơi nước.                   

   B. đầu máy xe lửa.

   C. con thoi bay.                   

   D. động cơ điện.

Câu 21. Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) là

   A. máy hơi nước.                   

   B. đầu máy xe lửa.

   C. con thoi bay.                   

   D. bóng đèn sợi đốt trong.

Câu 22. Người được mệnh danh “Ông vua xe hơi” của nước Mĩ là
   A. Tô-mát Ê-đi-xơn,                   

   B. Hen-ri Pho.

   C. Can Ben.

   D. Hen-ri Bê-sê-mơ. 

Câu 23. Hen-ri Pho (ở nước Mĩ) được mệnh danh là

   A. “Ông vua dầu mỏ”.
   B. “Ông vua xe hơi”.

   C. “Ông vua thép”.
   D. “Ông vua xe lửa”.
b) Thông hiểu

Câu 1. Phát minh kĩ thuật nào sau đây trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII – XIX) đã tạo ra bước chuyển căn bản trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa?

   A. Động cơ đốt trong.                   

   B. Máy kéo sợi Gien-ni.

   C. Máy tính điện tử.

   D. Máy hơi nước.

Câu 2. Thành tựu đạt được trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII – XIX) đã đưa con người bước sang thời đại  

   A. “văn minh công nghiệp”.                    

   B. “văn minh nông nghiệp”.

   C. “văn minh thông tin”.

   D. “văn minh hậu công nghiệp”.
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước ở Anh (1784)?

   A. Lao động bằng tay được thay thế dần bằng máy móc.

   B. Tốc độ sản xuất và năng suất lao động tăng vượt bậc.

   C. Tạo ra động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa.

   D. Mở đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai ở Anh.
Câu 4. Việc kĩ sư Ét – mơn Các-rai (Anh) chế tạo được máy dệt chạy bằng hơi nước (1785) đã dẫn đến kết quả gì?

   A. Năng suất của người thợ dệt tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay.

   B. Lao động bằng tay chân hoàn toàn được thay thế bằng máy móc.

   C. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước Anh.

   D. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết.

Câu 5. Việc phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim (cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai) có tác dụng nào sau đây?
   A. Thúc đẩy việc ứng dụng điện vào cuộc sống.                  

   B. Dẫn đến sự ra đời của các nguyên liệu mới.

   C. Dẫn đến sự ra đời và phát triển của động cơ học.

   D. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đất nước.

Câu 6. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại không có những tác động nào sau đây?

   A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động.                   

   B. Hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, thành thị.

   C. Gây ô nhiễm môi trường, xâm chiếm và bóc lột thuộc địa.

   D. Thúc đẩy toàn cầu hóa, thương mại điện tử, tự do thông tin.

Câu 7. Về văn hóa, một trong những tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại là

   A. lối sống và văn hóa công nghiệp trở nên phổ biến.

   B. thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch.
   C. việc tìm kiếm và chia sẽ thông tin vô cùng nhanh chóng.

   D. con người có thể giao tiếp qua ứng dụng trên Internet.

Câu 8. Cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của
   A. Du lịch.
   B. Nông nghiệp.
   C. Mạng Internet.
   D. Trí tuệ nhân tạo.
Câu 9. Cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của

   A. Du lịch.
   B. Giao thông vận tải.

   C. Mạng Internet.
   D. Trí tuệ nhân tạo.
Câu 10. Cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của

   A. Du lịch.
   B. Thông tin liên lạc.
   C. Mạng Internet.
   D. Trí tuệ nhân tạo.
Câu 11. Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế ở các nước tư bản?

   A. Tạo ra nhiều nguyên liệu mới.

   B. Thúc đẩy công nghiệp phát triển.

   C. Nâng cao năng suất lao động.

   D. Giai cấp tư sản công nghiệp ra đời.
c) Vận dụng

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng hệ quả tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại?

   A. Thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.                    

   B. Nhiều trung tâm công nghiệp mới hình thành.

   C. Thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp.

   D. Giải quyết triệt để mâu thuẫn trong xã hội tư bản.

Câu 2. Đặc trưng cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại là
   A. sử dụng năng lượng nước, hơi nước và cơ giới hóa sản xuất.                   

   B. ứng dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất.

   C. sử dụng năng lượng điện, sự ra đời dây chuyền sản xuất hàng loạt.

   D. phương thức sản xuất được tối ưu dựa trên nền tảng công nghệ số.

Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng những tác động tiêu cực của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại đối với con người?

   A. Vấn nạn ô nhiễm môi trường.                   

   B. Bóc lột lao động phụ nữ và trẻ em.

   C. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
   D. Sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.

Câu 4. Một trong những hệ quả tiêu cực của các cách mạng công nghiệp thời cận đại là

   A. nông nghiệp chuyển sang phương thức chuyên canh.
   B. những chuyển biến lớn lao trong đời sống văn hóa.
   C. cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản. 

   D. sự ra đời của nhiều trung tâm công nghiệp mới. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về hệ quả của các cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước tư bản thời cận đại?

   A. Hình thành hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản là tư sản và vô sản.

   B. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp và giao thông vận tải.

   C. Nâng cao năng suất lao động và làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

   D. Làm tiền đề về khoa học – kĩ thuật dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí.
Câu 6. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại là quá trình

   A. đa dạng hóa, đa phương hóa các nước tư bản châu Âu.

   B. hình thành hai giai cấp cơ bản là nông dân và công nhân.

   C. cơ khí hóa nền sản xuất thay thế cho lao động thủ công.

   D. hình thành nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa tư bản.

Câu 7. Một trong những bài học quan trọng rút ra từ các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay là

   A. coi trọng việc áp dụng khoa học – kĩ thuật.
   B. đẩy mạnh tham gia các liên minh khu vực.
   C. chú trọng mua bằng phát minh, sáng chế.

   D. khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Câu 8. Ở thế kỉ XVIII, nhà phát minh vĩ đại nào được tôn vinh là “người nhân lên gấp bội sức mạnh của con người”?

   A. Giêm Oát.                    

   B. Giêm Ha-gri-vơ.

   C. Ác-crai-tơ.

   D. Ét-mơn Các-rai.

Câu 9. Ở thế kỉ XVIII, nhà phát minh nào là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi”?

   A. Lu-i Pastơ.
   B. Tô-mát Ê-đi-xơn. 
   C. An-be Anh-xtanh. 
   D. Giêm Oát.                    
7/. Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại (Số câu 32)

a) Nhận biết 

Câu 1. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) còn được gọi là

   A. cách mạng chất xám.
   B. cách mạng kĩ thuật số.

   C. cách mạng kĩ thuật.

   D. cách mạng khoa học.
Câu 2. Một trong những thành tựu quan trọng đầu tiên của các mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) là

   A. rô bốt.

   B. vệ tinh.

   C. tàu chiến.

   D. máy tính.

Câu 3. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX), bước tiến quan trọng của ngành công nghệ thông tin là

   A. mạng kết nối internet không dây.

   B. điện toán đám mây.
   C. máy tính điện tử.

   D. vệ tinh nhân tạo.

Câu 4. Rôbốt đầu tiên được cấp quyền công dân như con người là

   A. Xô-phi-a.

   B. Robear.

   C. Paro.

   D. Asimo.

Câu 5. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra từ đầu thế kỷ XXI còn được gọi là

   A. Cách mạng kĩ thuật số.

   B. Cách mạng công nghiệp nhẹ.

   C. Cách mạng kĩ thuật.

   D. Cách mạng 4.0.

Câu 6. Kho dữ liệu khổng lồ rất quan trọng trong sự phát triển của công nghệ trong thời đại 4.0 đó là

   A. Cloud.

   B. AI.

   C. In 3D.

   D. Big Data.

Câu 7. Thành tựu trong công cuộc chinh phục vũ trụ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX) gắn liền với hai cường quốc Mỹ và
   A. Anh.                  

   B. Trung Quốc.

   C. Liên Xô.

   D. Ấn Độ.

b) Thông hiểu

Câu 1. Thành tựu nào sau đây không phải là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỷ XXI)?
   A. internet vạn vật.
   B. máy hơi nước.

   C. công nghệ thông tin.

   D. trí tuệ nhân tạo.
Câu 2. Thành tựu nào sau đây không phải là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỷ XXI)?

   A. kết nối vạn vật thông qua Internet.
   B. máy dệt chạy bằng sức nước.

   C. công nghệ thông tin.

   D. trí tuệ nhân tạo.
Câu 3. Công nghệ tự động hóa và Rôbốt có điểm hạn chế nào sau đây?
   A. Nguy cơ người lao động bị mất việc làm.

   B. Gây ra tình trạng ô nhiểm môi trường.

   C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

   D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.
Câu 4. Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Giải phóng sức lao động của con người.

   B. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

   C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

   D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.
Câu 5. Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Chia sẻ thông tin vô cùng nhanh chóng.
   B. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

   C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

   D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.
Câu 6. Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thuận tiện.

   B. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

   C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

   D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.
Câu 7. Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Con người giao tiếp rất tiện lợi, nhanh chóng.

   B. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

   C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

   D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.
Câu 8. Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Người lao động có trình độ chuyên môn cao.

   B. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

   C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

   D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.
Câu 9. Một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Người lao động có trình độ chuyên môn cao.

   B. Con người giao tiếp rất tiện lợi, nhanh chóng.

   C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

   D. Giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thuận tiện.

Câu 10. Một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Người lao động có trình độ chuyên môn cao.

   B. Con người giao tiếp rất tiện lợi, nhanh chóng.

   C. Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

   D. Giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thuận tiện.

Câu 11. Một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Người lao động có trình độ chuyên môn cao.

   B. Con người giao tiếp rất tiện lợi, nhanh chóng.

   C. Giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thuận tiện.
   D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.

Câu 12. Một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Người lao động có trình độ chuyên môn cao.

   B. Con người giao tiếp rất tiện lợi, nhanh chóng.

   C. Giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thuận tiện.
   D. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

Câu 13. Một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Người lao động có trình độ chuyên môn cao.

   B. Con người giao tiếp rất tiện lợi, nhanh chóng.

   C. Giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thuận tiện.
   D. Ít quan tâm đến mối quan hệ gia đình, xã hội.

Câu 14. Một trong những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

   A. Người lao động có trình độ chuyên môn cao.

   B. Con người giao tiếp rất tiện lợi, nhanh chóng.

   C. Giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thuận tiện.
   D. Làm gia tăng xung đột giữa nhiều yếu tố.

Câu 15. Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX)?

   A. Điện toán đám mây.
   B. Mạng Internet không dây.

   C. Máy tính điện tử.

   D. Chinh phục vũ trụ.
Câu 16. Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX)?

   A. Công nghệ in 3D.
   B. Mạng Internet không dây.

   C. Máy tính điện tử.

   D. Chinh phục vũ trụ.

Câu 17. Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX)?

   A. Công nghệ na-nô.

   B. Mạng Internet không dây.

   C. Máy tính điện tử.

   D. Chinh phục vũ trụ.

Câu 18. Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX)?

   A. Dữ liệu lớn – Big Data.
   B. Mạng Internet không dây.

   C. Máy tính điện tử.

   D. Chinh phục vũ trụ.

Câu 19. Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỷ XX)?

   A. Internet vạn vật (IoT).
   B. Mạng Internet không dây.

   C. Máy tính điện tử.

   D. Chinh phục vũ trụ.
Câu 20. Xô-phi-a – rôbốt đầu tiên được cấp quyền công dân có khả năng
   A. làm việc trong dây chuyền sản xuất.

   B. làm các công việc nặng nhọc.
   C. trò chuyện với con người.

   D. chinh phục vũ trụ.

c) Vận dụng

Câu 1. Sự phát triển của internet hiện nay làm cho việc tìm kiếm và chia sẽ thông tin vô cùng nhanh chóng và thuận tiện, ngoài trừ
   A. giao lưu văn hóa giữa các quốc gia dễ dàng.
   B. dễ bị thâm nhập, đánh mất dữ liệu cá nhân.

   C. con người giao tiếp, trao đổi nhanh chóng.
   D. giải phóng sức lao động của con người.
Câu 2. Nội dung nào sau đây là không phản ánh đúng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỷ XXI)?

   A. Làm cho tài nguyên, lao động phổ thông ngày càng mất lợi thế.
   B. Khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia có xu hướng mở rộng thêm.

   C. Không ảnh hưởng đến giáo dục đào tạo và lĩnh vực quản lí nhà nước.
   D. Làm xuất hiện nhiều hình thức tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.
Câu 3. Sự ra đời của máy tính ENIAC (1946) được xem là mốc khởi đầu của
   A. cách mạng xanh trong nông nghiệp.
   B. cuộc cách mạng công nghiệp 3.0.
   C. cuộc cách mạng công nghiệp 2.0.
   D. cách mạng trắng trong chăn nuôi.
Câu 4. Việc Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Xpút-ních 1 (1957) có ý nghĩa nào sau đây?
   A. Khởi đầu quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
   B. Là cơ sở cho sự ra đời và phát triển của động cơ điện.
   C. Mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
   D. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ trong ngành kinh tế.
Câu 5. So với kĩ thuật xây dựng truyền thống, quá trình xây dựng tòa nhà bằng công nghệ in 3D có ưu điểm nào sau đây?

   A. Sản phẩm đẹp và bền hơn.

   B. Thực hiện hoàn toàn tự động.
   C. Tiết kiệm nhân lực và chi phí.

   D. Chịu nhiệt độ cao hơn. 
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đối với sự phát triển kinh tế?

· A. Góp phần mở rộng và đa dạng hóa các hình thức sản xuất và quản lí.

· B. Giúp tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng sản phẩm.

· C. Thúc đẩy quá trình khu vực hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.

· D. Đưa loài người chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.

Câu 18: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của việc sử dụng internet vạn vật?

· A. Mang lại hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

· B. Mang lại sự tiện nghi cho con người.

· C. Mở ra thời kì tự động hóa trong sản xuất.

· D. Góp phần hoàn thiện dữ liệu lớn (Big Data).

Câu 4. Những yếu tố cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là
A. trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và rô-bốt.
B. máy tính điện tử, internet và dữ liệu lớn.
C. trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và dữ liệu lớn.
D. máy tính điện tử, máy tự động và trí tuệ nhân tạo.
Câu 10. Nguồn năng lượng nào sau đây mới xuất hiện trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
A. Năng lượng gió.
B. Năng lượng nước.
C. Năng lượng điện.
D. Năng lượng than đá.
8/. Bài 10: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ - trung đại) (Số câu 48)

a) Nhận biết 

Câu 1: Công trình kiến trúc nào sau đây không thuộc Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?


A. Đền tháp Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a).


B. Đấu trường Rô-ma (Italia). 

C. Đền Ăng-co-vát (Cam-pu-chia).


D. Chùa Vàng (Mi-an-ma).

Câu 2: Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV, văn minh Đông Nam Á bước vào thời kì

A. hình thành.



B. khủng hoảng.

C. phát triển rực rỡ.


D. suy thoái.
Câu 3: Tư tưởng chính trong tín ngưỡng bản địa của Đông Nam Á không bao gồm 


A. tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.
B. tín ngưỡng phồn thực.



C. tín ngưỡng thờ cũng người đã mất.
D. Phật giáo, Nho giáo.

Câu 4: Thế kỉ XVI, tôn giáo mới du nhập từ phương Tây đến Đông Nam Á là


A. Phật giáo.
B. Hin-đu giáo.
C. Nho giáo.
D. Công giáo.
Câu 5: Từ thế kỉ XIII, tôn giáo nào sau đây bắt đầu được du nhập vào Đông Nam Á?

A. Hồi giáo.

B. Phật giáo.
C. Hin-đu giáo.
D. Đạo giáo.

Câu 6: Trước khi sáng tạo ra chữ viết riêng, một số cư dân Đông Nam Á đã sử dụng chữ viết nào sau đây?

A. Chữ viết cổ của Ấn Độ.

B. Chữ Chăm cổ.


C. Chữ Khơ-me cổ.


C. Chữ Nôm.
Câu 7: Trước khi sáng tạo ra chữ viết riêng, một số cư dân Đông Nam Á đã sử dụng chữ viết nào sau đây?

A. Chữ viết cổ Trung Quốc.

B. Chữ Chăm cổ.


C. Chữ Khơ-me cổ.


C. Chữ Nôm.

Câu 8: Thể loại văn học dân gian nổi bật ra đời ở Đông Nam Á thời cổ-trung đại là

A. Truyện ngắn.
B. Kí sự.

C. Tản văn.

D. Thần thoại.
Câu 9: Thể loại văn học dân gian nổi bật ra đời ở Đông Nam Á thời cổ-trung đại là

A. Truyện ngắn.
B. Kí sự.

C. Tản văn.

D. Truyền thuyết.
Câu 10: Thể loại văn học dân gian nổi bật ra đời ở Đông Nam Á thời cổ-trung đại là

A. Truyện ngắn.
B. Kí sự.

C. Tản văn.

D. Cổ tích.
Câu 11: Thể loại văn học dân gian nổi bật ra đời ở Đông Nam Á thời cổ-trung đại là

A. Truyện ngắn.
B. Kí sự.

C. Tản văn.

D. Truyện cười.
Câu 12: Thể loại văn học dân gian nổi bật ra đời ở Đông Nam Á thời cổ-trung đại là

A. Truyện ngắn.



B. Kí sự.


C. Tản văn.




D. Truyện ngụ ngôn.
Câu 13: Thể loại văn học dân gian nổi bật ra đời ở Đông Nam Á thời cổ-trung đại là

A. Truyện ngắn.



B. Kí sự.


C. Tản văn.




D. Truyện thơ khuyết danh.
Câu 14: Hin-đu giáo du nhập vào Đông Nam Á từ thời cổ-trung đại có nguồn gốc từ


A. Trung Quốc.
B. phương Tây.
C. Ấn Độ.

D. Ả Rập.


Câu 15: Nghệ thuật kiến trúc Đông Nam Á thời kì cổ-trung đại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ kiến trúc Hồi giáo và kiến trúc


A. Ấn Độ. 




B. Hy Lạp – Rô-ma.

C. phương Tây.



D. Nhật Bản.

Câu 16: Tháp Thạt Luổng là một công trình kiến trúc Phật giáo ở quốc gia nào sau đây?


A. Cam-pu-chia.
B. Mi-an-ma.
C. Lào.

D. Thái Lan.
Câu 17: Đền Ăng-co Vát là một công trình kiến trúc ở quốc gia nào sau đây?


A. Cam-pu-chia.
B. Mi-an-ma.
C. Lào.

D. Thái Lan.
b) Thông hiểu

Câu 1: Sự du nhập của văn hóa phương Tây đã đem đến cho Đông Nam Á yếu tố văn hóa mới như tư tưởng, tôn giáo, ngôn ngữ và nhất là những tiến bộ về


A. chữ viết.

B. kiến trúc.

C. nghệ thuật.
D. kĩ thuật.
Câu 2: Ý nào sau đây không thể hiện nội dung của dòng văn học dân gian ở Đông Nam Á thời cổ đại?


A. Giải thích về nguồn gốc thế giới, loài người.

B. Phản ánh hoạt động sản xuất nông nghiệp.


C. Ca ngợi tôn giáo, sự tiến bộ của kĩ thuật.

D. Phản ánh đời sống vật chất, tinh thần.

Câu 3: Thời cổ-trung đại, tôn giáo nào sau đây đã trở thành quốc giáo ở một số quốc gia Đông Nam Á trong một thời gian dài?


A. Thiên Chúa giáo.


B. Bà-la-môn giáo.

C. Phật giáo.



C. Hồi giáo.


Câu 4: Đền, chùa, tháp là các công trình thuộc dòng kiến trúc


A. dân gian.

B. tôn giáo.

C. cung đình.
D. dân sinh.

Câu 5: Những tác phẩm điêu khắc nào sau đây không mang tính chất tôn giáo?


A. tượng thần.



B. tượng Phật.

C. phù điêu.




D. bia Tiến sĩ.
Câu 6: Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận nhiều chữ viết từ bên ngoài, ngoại trừ

A. chữ La-tinh.
B. chữ Phạn.
C. chữ Hán.

D. chữ A-rập.

Câu 7: Công trình nào sau đây thuộc kiến trúc Phật giáo?


A. Đền tháp Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a).

B. Kinh thành Huế (Việt Nam).


C. Văn miếu Quốc tử giám (Việt Nam).

D. Thánh địa Mỹ Sơn (Việt Nam).

Câu 8: Ngoài ảnh hưởng sâu sắc từ Ấn Độ và Trung Hoa, văn học Đông Nam Á còn chịu ảnh hưởng từ văn học


A. Nhật Bản.



B. phương Tây.

C. Bra-xin.




D. Thổ Nhĩ Kì.

Câu 9: Thế kỉ XI-XII, trên cơ sở tiếp thu một phần chữ Hán của Trung Quốc, người Việt đã sáng tạo ra chữ viết riêng nào sau đây?

A. Chữ Chăm cổ.



B. Chữ Nôm.

C. Chữ Khơ-me cổ.


D. Chữ Mã Lai cổ.

Câu 10: Trên cơ sở nền văn minh bản địa, cư dân Đông Nam Á cổ đại đã sớm tiếp thu ảnh hưởng các nền văn minh nào sau đây?


A. Ấn Độ và Trung Hoa.


B. Khu vực Mĩ Latinh.

C. Ả Rập và phương Tây.

D. Ai Cập và Nhật Bản.
Câu 11: Thời cổ-trung đại, văn hóa Ấn Độ đã được truyền bá đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu bằng con đường 


A. giao thương buôn bán.


B. truyền bá áp đặt.


C. xâm lược, thống trị.


C. giao lưu hữu nghị.

Câu 12: Sự tiếp xúc, giao thoa văn hóa giữa Đông Nam Á với văn minh Trung Hoa thông qua con đường


A. buôn bán và bành trướng xâm lược của Trung Quốc.


B. buôn bán và truyền đạo của các tu sĩ người Trung Quốc.


C. chỉ ảnh hưởng qua con đường giao thương, buôn bán.


D. chỉ thông qua con đường xâm lược của người Trung Quốc.

Câu 13: Đầu Công nguyên, tôn giáo nào sau khi du nhập đã ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống văn hóa, tinh thần của các dân tộc Đông Nam Á?


A. Phật giáo.
B. Hồi giáo.

C. Nho giáo.
D. Công giáo.

Câu 14: Văn minh Trung Hoa ảnh hưởng sâu sắc đến Đông Nam Á không xuất phát từ lí do nào sau đây?

A. Vị trí địa lí liền kề với Đông Nam Á.


B. Sự xâm lược, thống trị của Trung Quốc.


C. Quá trình di dân của người Trung Quốc.


D. Hoạt động truyền giáo của tu sĩ Công giáo.
Câu 15: Các loại chữ Chăm cổ, Khơ-me cổ, Mã Lai cổ được sáng tạo trên cơ sở chữ viết nào sau đây?


A. Chữ tượng hình của Ai Cập.

B. Chữ Nôm của người Việt.


C. Chữ Hán của Trung Quốc.

D. Chữ Phạn của Ấn Độ.
c) Vận dụng

Câu 1: Nhận định nào sau đây phản ánh đúng về sự phát triển của các tôn giáo ở Đông Nam Á?

A. Cùng tồn tại và phát triển hòa hợp.

B. Cùng tồn tại nhưng không hòa hợp.


C. Phát triển độc lập, luôn luôn có xung đột.

D. Không thể cùng tồn tại, phát triển lâu dài.


Câu 2: Văn học Việt Nam thời phong kiến chịu ảnh cả về hình thức và nội dung từ 


A. văn học Ấn Độ.


B. văn học Nhật Bản.

C. văn học Trung Quốc.

D. văn học phương Tây.

Câu 3: Thành tựu nổi bật của nền văn minh Đông Nam Á giai đoạn từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII là 

A. sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo.

B. sự du nhập của văn hóa phương Tây.


C. sự ra đời và bước đầu phát triển của nhà nước.

D. văn học đạt nhiều thành tựu to lớn.

Câu 4: Tác phẩm văn học viết nào sau đây của Việt Nam thời phong kiến còn được lưu giữ đến ngày nay?


A. Ra-ma-kiên.



B. Đẻ đất, đẻ nước.

C. Ra-ma-ya-na.



D. Truyện Kiều.

Câu 5: Một trong những đặc trưng của tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á là


A. gần gũi với cuộc sống của xã hội nông nghiệp.


B. tiếp nhận yếu tố văn hóa tích cực của phương Tây.

C. lai tạp nhiều yếu tố văn hóa phương Đông.


D. ảnh hưởng Ấn Độ, Trung Hoa rõ nét.

Câu 6: Ngày nay ở Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây được xem là quốc gia Hồi giáo lớn nhất?


A. Ma-lai-xi-a.
B. In-đô-nê-xi-a.
C. Phi-lip-pin.
D. Mi-an-ma.

Câu 7:      

 “Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”


Ngày giổ tổ Hùng Vương của Việt Nam hàng năm là một biểu hiện của hình thức thức tín ngưỡng, tôn giáo nào sau đây?


A. Phật giáo.



B. Tín ngưỡng thờ thần.



C. Tín ngưỡng thờ tổ tiên.

D. Hin-đu giáo.

Câu 8: Ngày nay, chuyến hải trình “Tàu Thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản” là một hoạt động thường niên được tổ chức nhằm


A. tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm về lịch sử, văn hóa Đông Nam Á.


B. thu hút thanh niên tìm hiểu, khám phá về kinh tế Đông Nam Á.


C. giúp thanh niên các nước trải nghiệm chuyến hành trình trên biển.


D. chia sẻ những giá trị trường tồn của văn hóa Nhật Bản đến thế giới.

Câu 9: Trong xu thế toàn cầu hóa, các nước Đông Nam Á đứng trước nguy cơ nào sau đây?

A. Phát triển ngày càng đa dạng, phong phú hơn.


B. Tiếp nhận thêm nhiều yếu tố văn hóa mới tích cực.


C. Đánh mất dần bản sắc văn hóa của các dân tộc.

D. Học hỏi được những tiến bộ kĩ thuật bên ngoài.

Câu 10: Nền văn minh Đông Nam Á ngày nay được đánh giá là “thống nhất trong đa dạng” là vì 


A. có sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và các yếu tố bên ngoài.

B. vừa tồn tại thống nhất, vừa có mâu thuẫn, đấu tranh.

C. đã hình thành nên một nền văn hóa chung cả khu vực.

D. chỉ tiếp thu có chọn lọc văn hóa phương Đông. 

Câu 11: Ý nào sau đây không đúng về các nhân tố cốt lõi trong quá trình hình thành và phát triển của nền văn minh khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?

A. Chịu ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ, Trung Hoa.

B. Tiếp thu ảnh hưởng của nền văn minh phương Tây.

C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh Tây Á, Bắc Phi.

D. Nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước lâu đời.

Câu 12: Yếu tố khách quan nào thúc đẩy nhiều tôn giáo lớn trên thế giới được truyền bá và phát triển ở các quốc gia Đông Nam Á?


A. Các tôn giáo phù hợp với đời sống tinh thân, tâm linh của cư dân bản địa.


B. Hoạt động truyền giáo mạnh mẽ, có hiệu quả từ bên ngoài vào khu vực.


C. Đông Nam Á là trung tâm giao thương và giao lưu văn hóa thế giới.

D. Đông Nam Á nằm giữa hai nền văn minh lớn Trung Hoa và Ấn Độ.
Câu 13: Các công trình kiến trúc nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á có đặc điểm nào sau đây?


A. Đều là những công trình liên quan đến tôn giáo.


B. Là sản phẩm của các cộng đồng di dân từ Ấn Độ đến.


C. Đa số là các công trình kiến trúc Hồi giáo.


D. Chịu ảnh hưởng lớn của tư tưởng Nho giáo. 
Câu 14: Đặc điểm bao trùm của văn minh Đông Nam Á là gì?

A. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.


B. Thống nhất trong đa dạng.

C. Bị chi phối bởi văn minh Ấn Độ.


D. Chịu ảnh hưởng văn minh Trung Hoa.

Câu 15: Ở Việt Nam, hình thức tín ngưỡng dân gian nào được duy trì và phổ biến đến ngày nay?


A. Thiên Chúa giáo.


B. Tôn giáo nguyên thủy.

C. Thờ cúng tổ tiên.


D. Nho giáo.
Câu 16: Khu đền Ăng-co Vát, Ăng-co Thơm, Thạt Luổng, tháp Chàm vừa có nét độc đáo riêng của nền văn hóa dân tộc, vừa mang dáng dấp của kiến trúc


A. Trung Quốc.



B. Thái Lan


C. Ấn Độ.




D. Mã Lai.

9/. Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam (Số câu 30)

a) Nhận biết 

Câu 1: Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc còn được gọi là văn minh

A. Sông Hồng.

B. Phù Nam.

C. Sa Huỳnh. 

D. Trống đồng.

Câu 2: Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Việt cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay?

A. Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.
B. Khu vực Trung bộ ngày nay.

C. Khu vực Nam bộ ngày nay.

D. Cư trú rải rác trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Câu 3: Kinh tế chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là

A. săn bắn, hái lượm.

B. nông nghiệp lúa nước.   
C. thương nghiệp.          

D. thủ công nghiệp.

Câu 4: Bộ máy nhà nước Văn Lang - Âu Lạc được tổ chức theo 3 cấp từ trên xuống, đứng đầu lần lượt là

A. Vua –Quan văn, quan võ – Lạc dân.

B. Vua – Lạc hầu, Lạc tướng – Tù trưởng.

C. Vua – Qúy tộc, vương hầu – Bồ chính.

D. Vua – Lạc hầu, Lạc tướng – Bồ chính.
Câu 5:  Hiện vật nào sau đây tiêu biểu cho trình độ chế tác kim loại của cư dân Văn Lang – Âu Lạc?
A. Trống đồng Đông Sơn.           
B. Tiền đồng Óc Eo.

C. Phù điêu Khương Mỹ.

D. Tượng phật Đồng Dương.

Câu 6: Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Chăm-pa cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay?

A. Bắc bộ và Bắc Trung bộ.           

B. Trung và Nam Trung bộ.

C. Khu vực Nam bộ.

D. Cư trú rải rác trên khắp cả nước.

Câu 7: Nền văn minh Chămpa được phát triển dựa trên cơ sở 

A. văn hóa Đồng Nai.

B. văn hóa Đông Sơn.

C. văn hóa Sa Huỳnh.

D. văn hóa Óc Eo.

Câu 8: Hoạt động kinh tế chính của cư dân Chăm-pa là

A. phát triển thương nghiệp.

B. nông nghiệp lúa nước.

C. săn bắn, hái lượm.

D. trồng trọt, chăn nuôi. 

Câu 9: Trước khi tiếp nhận nền văn hóa từ bên ngoài, cư dân Chăm-pa có nền văn hóa bản địa nào sau đây?

A. Các lễ hội truyền thống theo nghi thức Hồi giáo.

B. Tính ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ vạn vật.

C. Nghệ thuật xây dựng các khu đền, tháp.

D. Phát triển kinh tế thương nghiệp, hàng hải.
Câu 10: Nền văn minh Phù Nam được phát triển dựa trên nền văn hóa 

A. Đồng Đậu.
B. Sa Huỳnh.

C. Đông Sơn.

D. Óc Eo.

Câu 11: Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân cổ Phù Nam là


A. nông nghiệp.

B. buôn bán.


C. thủ công nghiệp.


D. chăn nuôi, trồng trọt.

Câu 12: Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Phù Nam thuộc khu vực nào trên đất nước Việt Nam ngày nay?

A. Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

B. Khu vực Nam bộ.

C. Đồng bằng Sông Hồng.

D. Trung bộ và Nam bộ.

b) Thông hiểu

Câu 1: Đặc điểm chung của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam là

A. hình thành bên lưu vực của các con sông lớn.

B. có sự giao thoa giữa văn hóa bản địa và bên ngoài.

C. chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Hoa. 

D. lấy phát triển thương nghiệp làm kinh tế chính.

Câu 2: Nội dung nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của nền văn minh Chămpa?

A. Chỉ tiếp thu những thành tựu của nền văn minh Ấn Độ.

B. Có sự giao thoa giữa văn minh Trung Hoa và Ấn Độ.

C. Kết hợp giữa văn hóa bản địa với văn hóa Ấn Độ.

D. Kết hợp giữa văn hóa Đại Việt với văn hóa Phù Nam.

Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của nhà nước Văn Lang-Âu Lạc?

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp.

B. Chịu ảnh hưởng từ các nền văn minh bên ngoài: Ấn Độ, Trung Hoa.
C. Sự tan rã của công xã nguyên thủy dẫn đến sự phân hóa xã hội.

D. Xuất phát từ nhu cầu đoàn kết phát triển kinh tế, chống ngoại xâm.

Câu 4: Nền văn minh Phù Nam được hình thành trên cơ sở 

A. điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

B. chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn minh Ấn Độ.
C. hình thành dựa trên sự phát triển của nền văn hóa Sa Huỳnh.

D. tiếp thu hoàn toàn những đặc trưng của văn minh Ấn Độ.

Câu  5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống tinh thần của người Việt cổ trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc?

A. Hoạt động kinh tế chính là thương nghiệp.
B. Tín ngưỡng phồn thực, thờ cúng ông bà tổ tiên.

C. Tục xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng đen.

D. Âm nhạc phát triển cả về nhạc cụ lẫn loại hình biểu diễn.

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Chăm-pa?

A. Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế.

B. Xây dựng nhiều công trình theo kiến trúc Ấn Độ.
C. Có đời sống vật chất và tinh thần phong phú.

D. Có nền kinh tế nông nghiệp, thương nghiệp phát triển.

Câu 7: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ quốc gia Phù Nam có thương nghiệp phát triển?

A. Có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển thương nghiệp.

B. Là quốc gia cổ phát triển hùng mạnh ở Đông Nam Á.

C. Chi phối nền thương mại hàng hải ở khu vực Đông Nam Á.

D. Sự phát triển của nông nghiệp và sản phẩm phụ nông nghiệp.

Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của văn minh Chăm-pa?


A. Chịu ảnh hưởng từ nền văn minh Ấn Độ.


B. Hình thành trên cơ sở của nền văn hóa Sa Huỳnh.


C. Lưu giữ và phát huy nền văn hóa bản địa.


D. Chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa. 

Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của vương quốc Phù Nam?

A. Là quốc gia phát triển trên cơ sở văn hóa Sa Huỳnh.

B. Là quốc gia có kinh tế thương nghiệp phát triển.

C. Có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á.

D. Là quốc gia hình thành sớm nhất trên lãnh thổ Việt Nam.

c) Vận dụng

Câu 1: Điểm giống nhau trong tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam là gì?
A. Là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

B. Là nhà nước theo thể chế chính trị quân chủ lập hiến.
C. Đứng đầu nhà nước là vua, dưới là Lạc Hầu, Lạc tướng.

D. Bộ máy nhà nước đạt đến đỉnh cao của chế độ phong kiến.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây là đúng về đặc điểm của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam?

A. Chỉ tiếp thu những thành tựu của nền văn minh Ấn Độ.

B. Chỉ có sự giao thoa giữa văn minh Trung Hoa và Ấn Độ.

C. Kết hợp giữa văn hóa bản địa với văn hóa bên ngoài.

D. Chỉ chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Hoa.

Câu 3: Điểm giống nhau trong tổ chức xã hội của các quốc gia cổ trên trên lãnh thổ Việt Nam là gì? 

A. Gồm có vua, quan, quý tộc, dân thường.

B. Chia làm hai giai cấp thống trị và bị trị.

C. Đứng đầu nhà nước là vua có mọi quyền hành.

D. Gồm quý tộc, quan lại và bình dân.

Câu 4: Nhận xét nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của bộ máy nhà nước Văn Lang-Âu Lạc?


A. Xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế đạt trình độ cao.


B. Bộ máy nhà nước đảm bảo thực hiện quyền dân chủ.


C. Bộ máy nhà nước sơ khai chưa thể hiện chủ quyền.


D. Tổ chức đơn giản, sơ khai nhưng thể hiện được chủ quyền.

Câu 5: Điểm chung trong hoạt động kinh tế của cư dân các quốc gia cổ đại trên lãnh thổ Việt Nam là

A. lấy thương nghiệp làm hoạt động kinh tế chính.

B. kinh tế đa dạng dựa trên cơ sở phát triển nông nghiệp.

C. có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á.

D. chỉ có hoạt động kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây là đúng về vai trò của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam?


A. Tạo nên sự tách biệt, đối lập trong truyền thống văn hóa Việt.


B. Có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của văn hóa Trung Hoa.

C. Tạo nên sự đa dạng, đặc trưng của truyền thống văn hóa Việt.


D. Là cơ sở để các nước Đông Nam Á xây dựng văn hóa hiện đại. 

Câu 7: Nhận xét nào sau đây là không đúng về vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam?


A. Là nền văn minh hình thành đầu tiên của dân tộc Việt Nam.


B. Phác họa và định hình bản sắc dân tộc, tránh nguy cơ bị đồng hóa.


C. Đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh nhất khu vực. 


D. Đặt nền tảng cho sự phát triển của các nền văn minh sau này.

Câu 8: Điểm giống nhau về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam là 

A. đều chịu ảnh hưởng từ nền văn minh Ấn Độ.

B. đều hình thành ở những vùng đất đai khô cằn.

C. đều chịu ảnh hưởng bởi văn minh Trung Hoa.

D. xuất phát từ nhu cầu bảo vệ cuộc sống cộng đồng.
Câu 9: Nhận xét nào sau là đúng về vai trò của nền văn minh Chăm-pa đối với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam?


A. Là một bộ phận hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam.
B. Tạo nên sự tách biệt trong lịch sử văn hóa dân tộc.

C. Cung cấp nguồn sử liệu quý giá cho lịch sử thế giới.

D. Là cội nguồn của nền văn minh tiếp theo của dân tộc.

10/. Bài 12: Văn minh Đại Việt (Số câu 26)

a) Nhận biết 

Câu 1: Dưới triều đại nhà Lê (thế kỉ XV), bộ luật thành văn nào sau đây được ban hành?

A. Hình luật.


B. Hình thư.


C. Quốc triều hình luật.


D. Hoàng Việt luật lệ.

Câu 2: Triều đại nào mở đầu cho thời đại phong kiến độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam?


A. Triều Tiền Lý.


B. Triều Ngô.


C. Triều Lê.


D. Triều Nguyễn.

Câu 3: Các nhà nước phong kiến Việt Nam được xây dựng theo thể chế


A. Quân chủ lập hiến.


B. Chiếm hữu nô lệ.


C. Dân chủ chủ nô.


D. Quân chủ chuyên chế.

Câu 4: Bộ máy nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền của Đại Việt được hoàn chỉnh dưới triều đại nào sau đây?


A. Thời Lý.


B. Thời Trần.


C. Thời Lê sơ.


D. Thời Hồ.

Câu 5: Việc nhà Lý cho xây dựng đàn Xã Tắc ở Thăng Long mang ý nghĩa nào sau đây?


A. Nhà nước coi trọng sản xuất nông nghiệp.


B. Nhà nước coi trọng bảo vệ độc lập dân tộc.


C. Cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân ta.


D. Khuyến khích nhân dân phát triển thương nghiệp.

Câu 6: Các xưởng thủ công của nhà nước dưới các triều đại phong kiến Việt Nam còn được gọi là


A. Cục bách tác.


B. Quốc sử quán.


C. Quốc tử giám.


D. Hàn lâm viện.

Câu 7: Trung tâm chính trị - văn hóa và đô thị lớn nhất Đại Việt trong các thế kỷ X-XV là


A. Phố Hiến.


B. Thanh Hà.


C. Thăng Long.


D. Hội An.

Câu 8: Năm 1149, để đẩy mạnh phát triển ngoại thương nhà Lý đã có chủ trương nào sau đây?


A. Phát triển Thăng Long với 36 phố phường.


B. Xây dựng cảng Vân Đồn (Quảng Ninh).


C. Cho phát triển các chợ làng, chợ huyện.


D. Xây dựng một số địa điểm trao đổi hàng hóa ở biên giới.

Câu 9: “Tam giáo đồng nguyên” là sự hòa hợp của của các tôn giáo nào sau đây?


A. Phật giáo - Đạo giáo - Nho giáo.


B. Phật giáo - Nho giáo - Thiên Chúa giáo.


C. Phật giáo - Đạo giáo - Tín ngưỡng dân gian.


D. Nho giáo - Phật giáo - Ấn Độ giáo.

Câu 10: Hai loại hình văn học chính của Đại Việt dưới các triều đại phong kiến là

A. văn học nhà nước và văn học dân gian.


B. văn học viết và văn học truyền miệng.


C. văn học nhà nước và văn học tự do.


D. văn học dân gian và văn học viết.

Câu 11: Chữ Nôm trở thành chữ viết chính thống của dân tộc Việt Nam dưới triều đại phong kiến nào sau đây?

A. Nhà Lý.

B. Nhà Trần.

C. Lê sơ.

D. Tây Sơn.

Câu 12: Việc cho dựng bia ghi danh tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử giám thể hiện chính sách nào sau đây của các triều đại phong kiến Việt Nam?
A. Nhà nước coi trọng giáo dục, khoa cử.
B. Ghi danh những anh hùng có công với nước.

C. Ghi lại tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.

D. Đề cao vai trò của sản xuất nông nghiệp.

b) Thông hiểu

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt?


A. Có cội nguồn từ các nền văn minh cổ xưa trên đất nước Việt Nam.


B. Tiếp thu chọn lọc từ thành tựu của các nền văn minh bên ngoài.


C. Nho giáo là tư tưởng chính thống trong suốt các triều đại phong kiến. 

D. Trải qua quá trình đấu tranh, củng cố độc lập dân tộc của quân và dân ta.

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là chính sách của nhà nước phong kiến Đại Việt nhằm khuyến khích nông nghiệp phát triển?


A. Tách thủ công nghiệp thành một ngành độc lập.


B. Khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích đất canh tác.


C. Tổ chức nghi lễ cày ruộng tịch điền khuyến khích sản xuất.


D. Nhà nước quan tâm trị thủy, bảo vệ sức kéo nông nghiệp.

Câu 3: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của “Quan xưởng” trong thủ công nghiệp nhà nước?


A. Tạo ra sản phẩm chất lượng cao để trao đổi buôn bán ngoài nước.


B. Huy động lực lượng thợ thủ công tay nghề cao phục vụ chế tác.

C. Tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu của triều đình. 


D. Tạo ra các hình mẫu hỗ trợ thủ công nghiệp cả nước phát triển.

Câu 4: Dưới triều Lê sơ (thế kỉ XV), nhà nước cho dựng bia ghi danh tiến sĩ không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Khuyến khích nhân tài.

B. Vinh danh hiền tài.

C. Đề cao vai trò của nhà vua.

D. Răn đe hiền tài.
Câu 5: Văn học chữ Nôm ra đời có ý nghĩa nào sau đây?

A. Thể hiện sự phát triển của văn minh Đại Việt thời Tiền Lê.

B. Vai trò của việc tiếp thu văn hóa Ấn Độ vào Đại Việt.

C. Thể hiện sự sáng tạo, tiếp biến văn hóa của người Việt.

D. Ảnh hưởng của việc truyền bá Công giáo vào Việt Nam.

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu của nông nghiệp Việt Nam thời phong kiến?

A. Cải thiện kỹ thuật thâm canh lúa nước.

B. Mở rộng diện tích canh tác bằng nhiều biện pháp.

C. Du nhập và cải tạo các giống cây từ bên ngoài.

D. Áp dụng nhiều thành tựu khoa học – kĩ thuật.
Câu 7: Nội dung nào sau đây là một trong những cơ sở của việc hình thành nền văn minh Đại Viêt?
A. Có cội nguồn từ các nền văn minh lâu đời tồn tại trên đất nước Việt Nam.

B. Hình thành từ việc lưu truyền các kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

C. Có nguồn gốc từ việc tiếp thu hoàn toàn văn minh bên ngoài.

D. Chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa qua ngàn năm Bắc thuộc.

c) Vận dụng

Câu 1: Nhận xét nào sau đây là không đúng khi nói về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến thời Đinh-Tiền lê?


A. Tổ chức theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.


B. Bộ máy nhà nước được hoàn thiện, chặt chẽ, tính chuyên chế cao.


C. Đặt cơ sở cho sự hoàn chỉnh bộ máy nhà nước ở giai đoạn sau.


D. Tổ chức còn đơn giản nhưng đã thể hiện ý thức độc lập, tự chủ.

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa sự ra đời các làng nghề thủ công truyền thống ở Đại Việt?

A. Nâng cao năng lực cạnh tranh với các xưởng thủ công của nhà nước.


B. Sản xuất được chuyên môn hóa, sản phẩm có chất lượng cao hơn.


C. Sản phẩm mang nét độc đáo, gây dựng thành thương hiệu nổi tiếng.


D. Góp phần quan trọng thúc đẩy thương nghiệp Đại Việt phát triển.

Câu 3: Cải cách hành chính của vua Minh Mạng (1831 – 1832) và vua Lê Thánh Tông (vào những năm 60 của thế kỷ XV) có điểm chung nào sau đây?
A. Đều chia nước ta thành nhiều tỉnh để thuận lợi trong việc quản lý.

B. Nhằm củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế.
C. Không lập Hoàng hậu và không phong tước Vương cho người ngoài họ.

D. Bãi bỏ cấp trung gian, không lập Tể tướng và không lấy đỗ Trạng nguyên.

Câu 4: Trong tiến trình phát triển của lịch sử của dân tộc Việt Nam, nền văn minh Đại Việt không mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Thể hiện tinh thần quật khởi và sức lao động sáng tạo của nhân dân.

B. Chứng minh sự phát triển của dân tộc Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

C. Góp phần tạo nên sức mạnh dân tộc chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập.

D. Là nền tảng để Việt Nam sánh ngang với các cường quốc trên thế giới.

Câu 5: Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của nền văn minh Đại Việt?

A. Văn minh Đại Việt phát triển đa dạng, phong phú, mang đậm tính dân tộc.

B. Văn minh Đại Việt phát triển đa dạng, lâu đời và có tính dân chủ.

C. Là sự kết hợp hoàn toàn giữa văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ.

D. Thiết chế chính trị của các triều đại phong kiến đều mang tính dân chủ.

Câu 6: Việc đề cao Nho giáo của các nhà nước phong kiến Đại Việt không dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Giữ ổn định trật tự kỷ cương của nhà nước phong kiến.

B. Tạo ra sự bảo thủ, chậm cải cách trước những biến đổi xã hội.

C. Nguy cơ tụt hậu, đứng trước sự xâm lược của thực dân phương Tây.

D. Tạo điều kiện giao lưu giữa các tôn giáo, làm đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu 7: Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của nền văn minh Đại Việt?
A. Không có nguồn gốc bản địa mà du nhập từ bên ngoài vào.

B. Là nền văn minh nông nghiệp lúa nước gắn với văn hóa làng xã.

C. Là nền văn minh phát triển rực rỡ nhất khu vực Đông Nam Á.

D. Trong kỷ nguyên Đại Việt, mọi lĩnh vực kinh tế đều phát triển.

11/. Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam (Số câu 35)

a) Nhận biết 

Câu 1. Địa bàn cư trú chủ yếu của người Kinh là
A. đồng bằng.

B. ven biển.

C. đồi núi.

D. trung du.

Câu 2. Nhà ở truyền thống của người Kinh là 

A. nhà trệt xây bằng gạch hoặc đắp bằng đất.

C. nhà nửa sàn, nửa trệt, xây tường.
B. nhà sàn làm bằng gỗ, tre, nứa, lá.

D. nhà nhiều tầng được dựng bằng gỗ.
Câu 3. So với dân tộc Kinh, điểm khác trong trang phục của các dân tộc thiểu số là gì?

A. Trang phục thường có hoa văn trang trí sặc sỡ.

B. Được may bằng nhiều loại vải có chất liệu tự nhiên.

C. Trang phục chủ yếu là áo và quần (hoặc váy).

D. Trang phục có sự thay đổi theo mùa.
Câu 4. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của các dân tộc thiểu số ở vùng cao (Việt Nam) có đặc điểm nổi bật nào sau đây?

A. Lúa nước được trồng ở ruộng bậc thang.


B. Phát triển nuôi trồng thủy - hải sản.


C. Phải thường xuyên đắp đê ngăn lũ lụt.


D. Phải thường xuyên thau chua rửa mặn.

Câu 5. Trong sản xuất nông nghiệp của dân tộc Kinh, hoạt động kinh tế chính là 
A. canh tác lúa nước.


B. chăn nuôi gia súc.

C. nuôi trồng thủy sản.

D. trồng cây lúa nương.

Câu 6. Về thủ công nghiệp, sản phẩm của người Kinh rất đa dạng và tinh xảo, không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn


A. xuất khẩu.


B. nhập khẩu.
C. giao lưu.

D. biếu, tặng.


Câu 7. Bữa ăn của người Kinh có thể được bổ sung các món ăn chế biến từ

A. thịt gia cầm.


B. tôm hùm.


C. bào ngư.


D. cua biển.
Câu 8. Bữa ăn của người Kinh có thể được bổ sung các món ăn chế biến từ

A. thịt gia súc.


B. tôm hùm.


C. bào ngư.


D. cua biển.

Câu 9. Canh tác lúa nước là hoạt động kinh tế chính của 


A. người Kinh.

B. người Thái.

C. người Nùng.

D. người Mường.
Câu 10. Ở Việt Nam, những nghề thủ công ra đời sớm và phát triển mạnh ở các dân tộc thiểu số là


A. nghề dệt và nghề đan.


B. nghề rèn, đúc và nghề mộc.


C. nghề gốm và nghề rèn đúc.


D. nghề gốm và làm đồ trang sức.

Câu 11. Ở Việt Nam, dân tộc thiểu số nào thường tổ chức các lễ hội liên quan đến chùa chiềng?
A. Người Khơ-me.

B. Người Kinh.

C. Người Chăm.

D. Người Mường.
Câu 12. Ở Việt Nam, các lễ hội của dân tộc thiểu số chủ yếu được tổ chức với quy mô

A. từng làng/bản và tộc người.


B. nhiều làng/bản hay cả khu vực.


C. tập trung ở các đô thị lớn.

D. diễn ra trên phạm vi cả nước.
Câu 13. Tín ngưỡng, tôn giáo nào sau đây được người Việt tiếp thu từ bên ngoài?

A. Thờ Phật.
B. Thờ anh hùng dân tộc.
C. Thờ Thành hoàng.
D. Thờ cúng tổ tiên.
Câu 14. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam dùng nguyên liệu nào để may trang phục?

A. Vải lụa, vải thổ cẩm, vải lanh.   

B. Vải thổ cẩm, vải lụa, vải tơ tằm.    

C. Vải lanh, vải phi bóng, vải thổ cẩm. 

D. Vải bông, vải tơ tằm, vải lanh.

b) Thông hiểu

Câu 1. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam phát triển đa dạng ngành nghề nào?

A. Nghề nông trồng lúa.      B. Nghề chăn nuôi.  

C. Ngành nghề thủ công.     D. Nghề đánh bắt thủy, hải sản.

Câu 2. Để có nước canh tác trên ruộng bậc thang, cư dân các dân tộc thiểu số đã làm gì?


A. Dẫn nước từ các dòng suối trên cao xuống.


B. Dẫn nước từ các đồng bằng lên các sườn núi.


C. Cho khoan cây nước tại chỗ phục vụ tưới tiêu.


D. Sử dụng máy bom nước đưa từ đồng bằng lên.

Câu 3. Để có nước canh tác trên ruộng bậc thang, cư dân các dân tộc thiểu số đã làm gì?


A. Cho khoan cây nước tại chỗ phục vụ tưới tiêu.

B. Dẫn nước từ các đồng bằng lên các sườn núi.


C. Tạo hồ hứng và chứa nước mưa trên đỉnh núi.


D. Sử dụng máy bom nước đưa từ đồng bằng lên.

Câu 4. Dựa trên cơ sở nào cư dân các dân tộc trên đất nước Việt Nam xây dựng mô hình nhà ở cho mình?


A. Địa bàn sinh sống.


B. Thành phần dân cư.


C. Phân hóa xã hội.


D. Yếu tố tâm lí.


Câu 5. Dựa trên cơ sở nào cư dân các dân tộc trên đất nước Việt Nam xây dựng mô hình nhà ở cho mình?


A. Điều kiện tự nhiên.


B. Thành phần dân cư.


C. Phân hóa xã hội.


D. Yếu tố tâm lí.
Câu 6. Dựa trên cơ sở nào cư dân các dân tộc trên đất nước Việt Nam xây dựng mô hình nhà ở cho mình?


A. Hoạt động kinh tế, văn hóa.


B. Thành phần dân cư.


C. Phân hóa chính trị, xã hội.


D. Yếu tố tâm lí xã hội.


Câu 7. Vì sao cư dân các dân tộc thiểu số ở miền núi (Việt Nam) chủ yếu đi bộ và vận chuyển đồ bằng gùi?


A. Địa hình phức tạp, độ dốc lớn, hẹp.

B. Địa hình bằng phẵng, lộ xi măng.


C. Địa hình phức tạp, độ dốc thấp, rộng.


D. Có nhiều cây cối chặng các lối đi.

Câu 8. Cùng với người Kinh, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thực hành nhiều phong tục, tập quán liên quan đến


A. chu kì vòng đời.


B. văn hóa ẩm thực.


C. điều kiện tự nhiên.


D. các tôn giáo lớn.
Câu 9. Cùng với người Kinh, các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng thực hành nhiều phong tục, tập quán liên quan đến


A. chu kì canh tác.


B. văn hóa ẩm thực.


C. điều kiện tự nhiên.


D. các tôn giáo lớn.
Câu 10. Cùng với người Kinh, các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng thực hành nhiều phong tục, tập quán liên quan đến


A. chu kì thời gian.


B. văn hóa ẩm thực.


C. điều kiện tự nhiên.


D. các tôn giáo lớn.

Câu 11. Vì sao hoạt động kinh tế chính của người Kinh là sản xuất nông nghiệp trồng cây lúa nước?


A. Do cư trú chủ yếu ở vùng đồng bằng.


B. Do cư trú ở các sườn núi và đồi cao.


C. Do cú trú chủ yếu ở các thung lũng.


D. Do cư trú chủ ở vùng có địa hình cao.

c) Vận dụng

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm trong hoạt động sản xuất chủ yếu của tộc người Kinh ở Việt Nam?


A. Trồng lúa nước phổ biến ở ruộng bậc thang.


B. Phát triển ngành nuôi trồng thủy - hải sản.


C. Phải thường xuyên đắp đê ngăn lũ lụt.


D. Ngoài lúa nước còn trồng cây lương thực khác.

Câu 2. Tín ngưỡng phổ biến mang tính kế thừa trong các gia đình của người Việt Nam ngày nay là tín ngưỡng
A. thờ cúng tổ tiên.

B. sùng bái tự nhiên.

C. phồn thực.

D. đa thần.
Câu 3. Nhận định nào dưới đây là không đúng về vai trò của các nghề thủ công trong đời sống, xã hội của cộng đồng dân tộc Việt Nam?


A. Trở thành hoạt động kinh tế chính của người Kinh.

B. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân.

C. Sản phẩm của nhiều ngành nghề rất đa dạng, tinh xảo.

D. Ngoài đáp ứng nhu cầu trong nước còn được xuất khẩu.
Câu 4. Nhận định nào dưới đây là đúng về vai trò của các nghề thủ công trong đời sống, xã hội của cộng đồng dân tộc Việt Nam?

A. Sản phẩm chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.

B. Trở thành hoạt động kinh tế chính của người Kinh.

C. Góp phần quyết định nâng cao đời sống của người dân.

D. Sản phẩm của nhiều ngành nghề rất đa dạng, tinh xảo.

Câu 5. Nhận định nào dưới đây là không đúng về vai trò của các nghề thủ công trong đời sống, xã hội của cộng đồng dân tộc Việt Nam?


A. Sản phẩm chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.

B. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân.

C. Sản phẩm của nhiều ngành nghề rất đa dạng, tinh xảo.

D. Ngoài đáp ứng nhu cầu trong nước còn được xuất khẩu.

Câu 6. Nhận định nào dưới đây là đúng về vai trò của các nghề thủ công trong đời sống, xã hội của cộng đồng dân tộc Việt Nam?

A. Sản phẩm chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.

B. Trở thành hoạt động kinh tế chính của người Kinh.

C. Góp phần quyết định nâng cao đời sống của người dân.

D. Ngoài đáp ứng nhu cầu trong nước còn được xuất khẩu.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là điểm tương đồng về tín ngưỡng, tôn giáo của người Kinh và cư dân các dân tộc thiểu số ở Việt Nam?

A. Đã và đang tiếp thu nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.

B. Tổ chức nhiều nghi lễ cũng tế cầu mong con người khỏe mạnh.

C. Đều đang duy trì tín ngưỡng đa thần, vạn vật hữu linh.

D. Tổ chức nhiều nghi lễ cũng tế cầu mong vật nuôi tốt tươi.

Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là vai trò quan trọng trong canh tác lúa nước của người Kinh ở Việt Nam?

A. Là nguồn lương thực chính.

B. Đáp ứng nhu cầu trong nước.

C. Mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

D. Chủ yếu hỗ trợ các nước nghèo.

Câu 9: Điểm tương đồng về phong tục, tập quán, lễ hội của người Kinh và cư dân các dân tộc thiểu số ở Việt Namlà

A. không ngừng giao lưu, tiếp thu, phát triển văn hóa tiên tiến bên ngoài.

B. lễ hội chủ yếu được tổ chức với quy mô làng/bản và tộc người.

C. lễ hội được tổ chức tại cộng đồng làng, của vùng, quốc gia, quốc tế.

D. tổ chức nhiều nghi lễ cũng tế cầu mong cho cây trồng, vật nuôi tốt tươi.

Câu 10: Sản xuất nông nghiệp của người Kinh và các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có điểm gì giống nhau?

A. Đều sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước.

B. Đều canh tác lúa nước ở vùng có địa hình dốc.

C. Đều đánh bắt và nuôi trồng thủy – hải sản.

D. Đều canh tác lúa nước ở vùng đồng bằng.
12/. Bài 14: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam (Số câu 31)

a) Nhận biết 

Câu 1: Khối đoàn kết dân tộc Việt Nam đã được hình thành từ
A. thời dựng nước Văn Lang – Âu Lạc.

B. khi thắng lợi 1000 năm Bắc thuộc.

C. khi giành được nền độc lập tự chủ.

D. khi giặc phương Bắc sang xâm lược.

Câu 2: Một trong những cơ sở hình thành khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam là từ yêu cầu

A. giúp đỡ, chia sẻ nhau trong trong cuộc sống.

B. tập hợp lực lượng đấu tranh chống ngoại xâm.

C. tập hợp chống thú dữ khi cuộc sống còn sơ khai.

D. chế tạo công cụ lao động trong sinh hoạt hàng ngày.

Câu 3: Nhân tố nào sau đây quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển, bảo vệ tổ quốc hiện nay?

A. Truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam.

B. Sự liên kết chặt chẽ của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

C. Khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và mở rộng.

D. Ý thức xây của toàn dân tham gia đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc.

Câu 4: Khối Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam được thể hiện tập trung trong Mặt trận nào sau đây?

A. Măt trận nhân dân thống nhất Việt Nam.

B. Mặt trận dân chủ thống nhất Việt Nam.

C. Mặt trận dân tộc dân chủ Việt Nam.

D. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Câu 5: Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam mới ra đời có tên gọi là gì?

A. Hội phản đế nhân dân.

B. Hội phản đế Việt Nam.

C. Hội phản đế Đồng minh.

D. Hội phản đế Đông Dương.

Câu 6: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, khối Đại đoàn kết dân tộc có vai trò như thế nào?

A. Rất quan trọng.

B. Đặc biệt quan trọng.

C. Tương đối quan trọng

D. Tương đối đặc biệt.

Câu 7: Nhân tố quan trọng nào sau đây quyết định sự thành công các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm bảo về nền độc lập dân tộc ở Việt Nam?
A. Khối Đại đoàn kết dân tộc.

B. Tinh thần đấu tranh anh dũng.

C. Nghệ thuật quân sự độc đáo.

D. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt.

Câu 8: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc?

A. Kêu gọi toàn dân tham gia vào Mặt trận dân tộc.

B. Nghiêm cấm mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Đề ra chủ trương chính sách hoạt động tôn giáo.

D. Đề ra chủ trương chính sách phù hợp từng thời kỳ.

Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc?

A. Kêu gọi toàn dân tham gia vào Mặt trận dân tộc.

B. Nghiêm cấm mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Đề ra chủ trương chính sách phù hợp từng vùng miền.
D. Đề ra chủ trương chính sách hoạt động tôn giáo.

Câu 10: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc?

A. Kêu gọi toàn dân tham gia vào Mặt trận dân tộc.

B. Nghiêm cấm mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Đề ra chủ trương chính sách phù hợp từng địa phương.
D. Đề ra chủ trương chính sách hoạt động tôn giáo.

Câu 11: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc?

A. Kêu gọi toàn dân tham gia vào Mặt trận dân tộc.

B. Đề ra chủ trương chính sách phù hợp từng dân tộc.
C. Đề ra chủ trương chính sách hoạt động tôn giáo.

D. Nghiêm cấm mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 12: Những nguyên tắc nào sau đây là quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc?

A. Đoàn kết, bình đẳng và tương trợ cùng phát triển.

B. Bình đẳng, hợp tác và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

C. Đoàn kết, giúp đỡ nhau để vượt qua mọi khó khăn.

D. Hợp tác, tương trợ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Câu 13: Chủ trương của Đảng trong chính sách về kinh tế là 

A. phát triển kinh tế miền núi, vùng dân tộc thiểu số.   

B. phát triển kinh tế đồng bằng, vùng đông dân cư.   

C. phát triển vùng kinh tế trọng điểm.   

D. phát triển kinh tế vườn – ao – chuồng. 

Câu 14: Chủ trương của Đảng trong chính sách về xã hội là 

A. tập trung vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.   

B. tập trung vùng đồng bào dân tộc Kinh.   

C. tập trung vùng đồng bào các dân tộc ở trung du.   

D. tập trung vùng đồng bào các dân tộc ở đồng bằng. 
b) Thông hiểu
Câu 1: Yếu tố nào dưới đây không phải là cơ sở hình thành khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam?

A. Yêu cầu trị thủy để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

B. Yêu cầu làm thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

C. Yêu cầu tập hợp lực lượng chống giặc ngoại xâm.

D. Yêu cầu hợp tác và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Câu 2: Nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam là

A. nghệ thuật quân sự độc đáo.

B. nhối Đại đoàn kết dân tộc.

C. tinh thần đấu tranh anh dũng.

D. truyền thống yêu nước.

Câu 3: Truyền thuyết nào sau đây chứng minh khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam đã có từ thuở bình minh lịch sử?

A. Con rồng cháu Tiên.

B. Bánh chưng, bánh giầy.

C. Sự tích trầu cau.

D. Sơn tinh thủy tinh.
Câu 4: Ngày nay trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa và giữ gìn ổn định xã hội, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò gì?

A. Củng cố an ninh quốc phòng.

B. Bảo vệ chủ quyền quốc gia.

C. Huy động sức mạnh toàn dân tộc.

D. Chống lại các thế lực thù địch.

Câu 5: Nội dung nào sau đây được quán triệt trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhằm xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc?

A. Bình đẳng, hợp tác và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

B. Đoàn kết, giúp đỡ nhau để vượt qua mọi khó khăn.

C. Hợp tác, tương trợ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

D. Đoàn kết, bình đẳng và tương trợ cùng phát triển.

Câu 6: Quan điểm không đúng của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc là đề ra chủ trương chính sách phù hợp từng
A. vùng miền.

B. địa phương.

C. dân tộc.

D. đơn vị.
Câu 7: Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế miền núi, vùng dân tộc thiểu số để từng bước khắc phục vấn đề nào sau đây?

A. Chênh lệch giữa các vùng, các dân tộc.

B. Tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm.

C. Tình trạng lạc hậu về khoa học kỹ thuật.

D. Cơ sở hạ tầng phát triển không đồng bộ.

Câu 8: Dựa trên cơ sở nào để Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

A. Đặc điểm chung và đường lối riêng về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

B. Đặc điểm và đường lối riêng biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

C. Đường lối chung và đặc điểm riêng về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

D. Đường lối và đặc điểm hài hòa về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 9: Lĩnh vực nào sau đây không phải là nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam?

A. Kinh tế.

B. Văn hóa.

C. Xã hội.

D. Môi trường.

Câu 10: Nội dung bao trùm trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay về văn hóa là xây dựng nền văn hóa
A. theo từng đặc điểm của vùng miền.

B. tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

C. trên nên nền tảng dân tộc Kinh.

D. hài hòa trên nền tảng nhiều dân tộc.
Câu 11: Khối đoàn kết dân tộc Việt Nam được hình thành dựa trên cơ sở nào sau đây?

A. Cùng xây dựng và phát triển đất nước.       

B. Bảo vệ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt.

C. Tập hợp lực lượng chống ngoại xâm.

D. Phát huy ảnh hưởng văn hóa ra bên ngoài.

c) Vận dụng

Câu 1: Hiện nay cơ quan nào giữ vai trò cao nhất tập trung khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong mặt trận thống nhất?

A. Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

B. Mặt trận Dân tộc Dân chủ.

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D. Mặt trận Dân chủ Việt Nam.

Câu 2: Ngày nay sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được phát huy cao độ và trở thành nhân tố nào sau đây?

A. Động lực của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

B. Nền tảng trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới.

C. Cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đất nước.

D. Tiền để của công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập.
Câu 3: Chính sách dân tộc của Đảng ta được xây dựng dựa theo những nguyên tắc nào sau đây?

A. Đoàn kết, tự chủ và tương trợ lẫn nhau để phát triển.    

B. Đoàn kết, dân chủ và tương trợ nhau cùng phát triển.    

C. Đoàn kết, bình đẳng và tương trợ cùng nhau phát triển.     

D. Đoàn kết, nhất trí và tương trợ lẫn nhau để phát triển.

Câu 4: Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, Đại đoàn kết dân tộc được xem là
A. đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay.

B. nền tảng của quá trình hội nhập, giao lưu quốc tế hiện nay.

C. cơ sở để đổi mới toàn diện đất nước trong xu thế hiện nay.

D. động lực thúc đẩy tiến tình hội nhập khu vực và thế giới.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc hiện nay?

A. Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị và chia rẽ các dân tộc.

B. Các dân tộc có quyền dùng chữ viết và tiếng nói riêng.

C. Các dân tôc tộc có quyền gìn giữ bản sắc dân tộc mình.

D. Nghiêm cấm mọi hình thức tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng.

Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tác dụng trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam?

A. Phát huy hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống.

B. Làm thay đổi diện mạo kinh tế, văn hóa, xã hội.

C. Củng cố giữ vững biên giới và toàn vẹn lãnh thổ.

D. Làm nền tảng trong quá trình hội nhập hiện nay.

